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Lời nói đầu 

“Hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng” 

do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Vụ Khoa 

học Công nghệ và Môi trường thẩm định và đề 

nghị Bộ Xây dựng ban hành. 



1. Phạm vi áp dụng 

1.1. Hướng dẫn này nêu ra các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố xảy 

ra trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng bao gồm xi măng, sứ vệ sinh, 

kính xây dựng, gạch gốm ốp lát, gạch đất sét nung, vôi công nghiệp. 

1.2. Hướng dẫn này không áp dụng cho các sự cố môi trường xảy ra do thiên tai 

tại các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Việc ứng phó với các sự cố xảy ra 

do thiên tai được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên 

tai. 

1.3. Hướng dẫn này áp dụng tại các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trong toàn 

quốc và các đơn vị có liên quan nhằm mục đích đề phòng và ứng phó với các 

sự cố tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra hoặc đã xảy ra như sự cố phát thải 

bụi, sự cố rò rỉ nước thải… nhằm chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại, 

khắc phục sự cố tránh tác động của chúng đến môi trường và sức khỏe con 

người. 
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2. Tài liệu tham khảo 

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10  

 Luật Xây dựng số 50/2014 QH13  

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015 QH13  

Nghị định số 113 2017 NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 

Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ ban hành quy định tổ 

chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tím cứu nạn  

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây 

dựng 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 về Quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ Môi trường 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành 

kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 ban hành quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu 

Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc;  

Quyết định 884/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia 

Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, 

sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 – 2025 

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng 

đến năm 2050 

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế 

hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 

Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy 

định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
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3. Thuật ngữ, định nghĩa 

Trong hướng dẫn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

Sự cố môi trường 

Sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng là sự cố xảy ra trong 

quá trình hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. 

Tình huống có nguy cơ gây sự cố môi trường 

Là trường hợp hoặc điều kiện có khả năng gây ra sự cố môi trường. 

Tình huống khẩn cấp 

Là những tình huống xảy ra sự cố có mức độ nguy hiểm cao, xảy ra trong khu vực 

sản xuất hoặc có ảnh hưởng lớn đến môi trường, con người, thiết bị và cần được xử 

lý ngay.  

Phòng ngừa sự cố môi trường 

 Là quá trình thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu khả năng 

xảy ra sự cố có thể gây hại đến môi trường và sức khỏe con người. 

Ứng phó sự cố môi trường 

Là các hoạt động sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư nhằm xử lý kịp thời 

các sự cố, loại trừ hoặc hạn chế tối đa các ảnh hưởng tới môi trường 

Khắc phục sự cố môi trường 

Là các hoạt động nhằm làm sạch đất, nước, hệ sinh thái khu vực ô nhiễm, hoặc các 

khu vực bị ảnh hưởng và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục hồi môi trường sau 

khi sự cố xảy ra. 

Hoạt động ứng phó sự cố môi trường 

Là tất cả các hoạt động từ việc chuẩn bị, ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự 

cố môi trường 

Đơn vị ứng phó sự cố môi trường (gọi tắt là đơn vị ứng phó) 

Là các tổ chức có trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường và nhân lực được huấn 

luyện, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ để tiến hành hoạt động ứng phó. 

Khu vực hạn chế hoạt động 

Là khu vực được xác lập để hạn chế sự đi lại trong khu vực để đảm bảo an toàn khi 

tiến hành ứng phó, xử lý với sự cố môi trường 

Khu vực ưu tiên bảo vệ 
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Là khu vực có độ nhạy cảm cao về môi trường hoặc kinh tế xã hội, cần ưu tiên bảo 

vệ khi xảy ra sự cố môi trường 

Kế hoạch ứng phó với sự cố môi trường 

Là tài liệu để dự kiến, xác định các mối nguy cơ, các tình huống sự cố có khả năng 

xảy ra trong quá trình sản xuất và các phương pháp ứng phó, các chương trình huấn 

luyện, diễn tập để đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực kịp thời ứng phó khi sự cố xảy 

ra trên thực tế. 

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp sự cố môi trường 

Là phương án triển khai các hoạt động khẩn cấp để tiến hành ứng phó, khắc phục, 

giải quyết hậu quả trong trường hợp xảy ra sự cố. 

Đội ứng phó sự cố bộ phận 

Là nhóm các thành viên trong tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các hành động ứng 

phó đối với các sự cố nhỏ hoặc gửi thông báo lên các cơ quan cấp trên trong tình 

huống xảy ra sự cố lớn. 

Đội ứng phó sự cố khẩn cấp 

Là nhóm các nhân viên quản lý trong đơn vị chịu trách nhiệm chuẩn bị và đưa ra các 

quyết định ứng phó khi xảy ra các sự cố khẩn cấp. 

Đội ứng phó sự cố chuyên nghiệp 

Là các tổ chức bao gồm những cá nhân được trang bị kiến thức và trang thiết bị 

chuyên dụng để thực hiện ứng phó với các sự cố lớn. 

Hiện trường ứng phó sự cố môi trường 

Là khu vực triển khai các hoạt động ngăn chặn, ứng phó, khắc phục khi sự cố xảy ra 

Sự cố môi trường cấp I 

Là sự cố xảy ra trong phạm vi của bộ phận, phòng ban… của đơn vị sản xuất. 

Sự cố môi trường cấp II 

Là những sự cố vượt quá phạm vi bộ phận, phòng ban, nhưng vẫn nằm trong phạm 

vi của đơn vị sản xuất. 

Sự cố môi trường cấp III 

Là những sự cố lớn xảy ra trên toàn bộ đơn vị sản xuất gây nên mối nguy hiểm 

nghiêm trọng đối với con người, môi trường hoặc gây thiệt hại đến toàn bộ tài sản 

công trình và có ảnh hưởng đến các đơn vị, các cơ quan lân cận trong khu vực, địa 

bàn chung. 
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4. Phân cấp sự cố môi trường 

Việc phân cấp các tình huống nguy hiểm dựa trên các đặc điểm nhận dạng tại Bảng 

1: 

Bảng 1. Đặc điểm nhận dạng các tình huống và phân cấp sự cố 

Phân cấp 

sự cố 
Tình huống  Đặc điểm nhận dạng  

Sự cố cấp I 

(mức độ 

thấp, không 

nguy hiểm 

nghiêm 

trọng) 

- Rò rỉ, tràn 

đổ 

- Tắc nghẽn 

hệ thống 

- Hệ thống 

không hoạt 

động hiệu 

quả 

- Hỏng thiết 

bị 

Rò rỉ trên đường ống dẫn hóa chất, chất thải lỏng, quy 

mô rò rỉ không lớn và không liên tục; 

Tràn đổ, các chất thải, hóa chất khác do sự cố khi bơm 

chất thải; 

Các hệ thống xử lý và các công trình bảo vệ môi trường 

đi kèm hoạt động không ổn định, không hiệu quả; 

Không gây ra các sự cố khác và không tương tác với 

các loại hóa chất hoặc nguồn nguy hiểm. 

Sự cố cấp 

II (mức độ 

trung bình) 

Cháy, nổ 

Tắc nghẽn 

hệ thống 

Có khả năng gây cháy, nổ nếu không xử lý kịp thời và 

đúng phương pháp; 

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn, tài sản và 

môi trường; 

Có nhiều khả năng tương tác với các hóa chất, chất thải 

khác nếu không cô lập được; 

Khắc phục tương đối khó khăn. 

Sự cố cấp 

III (mức độ 

nghiêm 

trọng) 

Cháy nổ 

Tràn đổ 

Rò rỉ 

Tắc nghẽn 

hệ thống 

Nguy cơ cháy nổ rất cao; 

Có nhiều khả năng tương tác với các tác nhân khác nếu 

không cô lập được; 

Nguy cơ phá hủy công trình, nhà xưởng; 

Ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, an toàn, tài sản và môi 

trường cho toàn bộ đơn vị và các đơn vị xung quanh; 

Khả năng xử lý khó khăn, tốn kém và kéo dài. 

5. Phân cấp ứng phó sự cố môi trường 

Trên cơ sở đánh giá các mối nguy, căn cứ vào cấp độ sự cố xảy ra và năng lực ứng 

phó sự cố, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến hành ở các cấp sau đây: 

Tình huống ứng phó sự cố cấp I – sự cố xảy ra trong phạm vi cơ sở sản xuất 

vật liệu xây dựng:  
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- Ứng phó sự cố môi trường cấp I được thực hiện khi xảy ra sự cố mà đơn vị 

sản xuất có đủ khả năng xử lý bằng lực lượng ứng phó bộ phận, sử dụng các 

trang thiết bị mà đơn vị đang có sẵn. 

- Phạm vi ảnh hưởng của sự cố chưa vượt quá khuôn viên của đơn vị sản xuất. 

- Tránh nhiệm xử lý sự cố: 

+ Đối với các sự cố được trưởng bộ phận xem xét, đánh giá là nhỏ, đội ứng 

phó bộ phận có đủ khả năng để xử lý sự cố ngay lập tức bằng các phương tiện 

ứng phó có sẵn thì Trưởng bộ phận sẽ chỉ đạo đội ứng phó sự cố bộ phận tiến 

hành xử lý, khắc phục sự cố. Sau đó, trưởng bộ phận sẽ báo cáo ban lãnh đạo 

đơn vị sau khi sự cố đã được khắc phục. 

+ Đối với các sự cố mà Trưởng bộ phận nhận thấy đội ứng phó bộ phận cùng 

với các trang thiết bị hiện có không đủ khả năng để ứng phó mà cần phải huy 

động trợ giúp từ đội ứng phó khẩn cấp thì Trưởng bộ phận sẽ thông báo cho Đội 

trưởng đội ứng phó sự cố khẩn cấp để cùng nhau phối hợp đưa ra các phương 

án ứng phó sự cố kịp thời. 

Tình huống ứng phó sự cố cấp II, III – sự cố xảy ra vượt quá phạm vi sự cố cấp 

cơ sở 

- Trường hợp sự cố môi trường xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, vượt quá khả 

năng của đơn vị sản xuất, nếu không thể kiểm soát kịp thời sẽ có khả năng 

lan rộng, gây nguy hại tới tính mạng con người, môi trường và tài sản. Để có 

thể ứng phó các sự cố này, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng phó ban 

đầu của đội ứng phó sự cố bộ phận còn cần phải huy động tới đội ứng phó sự 

cố cấp cơ sở của đơn vị sản xuất để ứng phó sự cố. Sau đó, ban lãnh đạo 

đơn vị sản xuất phải ngay lập tức thông báo cho đội ứng phó sự cố chuyên 

nghiệp để yêu cầu sự trợ giúp, trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp 

đến, đội ứng phó sự cố bộ phận và đội ứng phó sự cố cơ sở vẫn tiếp tục thực 

hiện các bước ứng phó mà đã nêu trong Bản kế hoạch đã đặt ra.  

- Trách nhiệm xử lý sự cố:  

Để kiểm soát được tình huống này, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng phó 

tại chỗ, thì còn phải thông báo cho: ban quản lý địa bàn, lực lượng PCCC và cứu 

hộ chuyên nghiệp địa phương, trạm y tế, bệnh viện khu vực (trong trường hợp 

cần thiết). 

6. Nguyên tắc chung về phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường trong lĩnh 

vực sản xuất vật liệu xây dựng  

- Việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (PN&ƯPSCMT) phải tuân thủ 

các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường. 



13 

- Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực, 

các phương án để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường trong quá 

trình sản xuất; 

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin về sự cố xảy ra, ưu tiên bảo đảm 

thông tin cho hoạt động ứng phó, báo cáo kịp thời đến cơ quan có thẩm 

quyền khi vượt khả năng ứng phó; 

- Ứng phó sự cố môi trường thực hiện theo phương châm “ bốn tại chỗ” (chỉ 

huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, và hậu cần tại 

chỗ) và “ba sẵn sàng” quy định tại pháp luật phòng chống thiên tai; phối hợp 

huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động chuẩn bị ứng phó 

sự cố; 

- Chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết 

bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố; 

- Tổ chức cá nhân gây sự cố phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức ứng 

phó sự cố, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố, bồi thường thiệt hại và các 

chi phí khác do sự cố gây ra theo quy định của pháp luật. 

7. Dự báo nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vật liệu 

xây dựng và biện pháp phòng ngừa 

7.1. Các nguyên nhân thường gặp gây sự cố môi trường 

- Nguyên nhân kỹ thuật (phần cứng): các máy móc, thiết bị, cảnh báo… không 

được bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra thường xuyên nên bị hư hỏng, ăn mòn, 

gỉ sét; hoặc có bảo dưỡng nhưng quy trình thực hiện không chặt chẽ, các mối 

nối bị hở, không hoạt động đúng thiết kế và hành vi phá hoại từ những phần 

tử có ý đồ xấu. Bên cạnh đó, việc thiết kế sai kỹ thuật, lựa chọn vật liệu không 

phù hợp cũng như việc thi công chế tạo không theo thiết kế cũng là một trong 

các nguyên nhân gây ra sự cố. 

- Nguyên nhân vận hành (phần mềm): đơn vị sản xuất chưa xây dựng đúng và 

đủ quy trình vận hành, quy định an toàn, chưa thực hiện việc kiểm soát 

nghiêm túc và đầy đủ, lãnh đạo chưa thật quan tâm đến công tác xây dựng 

văn hóa an toàn trong đơn vị sản xuất và chưa đánh giá đúng ảnh hưởng của 

các sự cố nhỏ hoặc các khu vực có tiềm năng xảy ra sự cố lớn. 

- Nguyên nhân khách quan: sự cố phát sinh từ các đơn vị xung quanh hoặc do 

thiên tai, bão lũ gây ra mà đơn vị sản xuất không kiểm soát được. 

7.2.  Các biện pháp chung để phòng ngừa sự cố môi trường 

Dựa trên các nguyên nhân xảy ra sự cố, các biện pháp phòng ngừa được sử dụng 

như sau: 
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7.2.1. Biện pháp quản lý 

a) Hệ thống nội quy, quy trình:  

- Xây dựng, ban hành các nội quy, quy trình kiểm tra, giám sát đầy đủ; 

- Xây dựng và đặt các bảng cảnh báo, hướng dẫn, nội quy ở vị trí dễ nhìn 

(hướng dẫn vận hành chung, quy trình vận hành, quy trình sử dụng và bảo 

quản hóa chất, sơ đồ thoát hiểm khi có sự cố, nội quy phòng cháy chữa cháy, 

quy trình quản lý chất thải, hướng dẫn phân loại chất thải…); 

- Đối với các nguyên nhân kỹ thuật: thực hiện tốt các quy trình kiểm tra, sửa 

chữa, bảo dưỡng kịp thời các thiết bị và thay thế khi cần thiết. Đặc biệt lưu ý 

đến các bồn, bể chứa hóa chất, kho chất thải nguy hại …; thường xuyên kiểm 

tra các vị trí mối nối điện đặc biệt là ở khu vực dễ xảy ra cháy nổ; 

- Đối với nguyên nhân vận hành: định kỳ đào tạo, nhắc lại các kiến thức liên 

quan đến quá trình vận hành thiết bị, máy móc cũng như các hệ thống xử lý 

nước thải, khí thải; thực hiện các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức về 

phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường và phòng cháy chữa cháy cho 

các cán bộ công nhân viên chức; tiến hành xử phạt nghiêm các cá nhân vi 

phạm; nhanh chóng phát hiện và khắc phục các sự cố bất thường và có báo 

cáo lên các cơ quan chức năng để xem xét. 

- Đối với các nguyên nhân hệ thống: rà soát và cập nhật các quy trình vận 

hành, quy định an toàn và bổ sung các văn bản còn thiếu; áp dụng các quy 

tắc 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) trong toàn bộ đội 

ngũ nhân viên tại đơn vị sản xuất; nâng cao kiến thức, nhận thức của cán bộ 

công nhân viên về tác hại của những điểm có tiềm năng xảy ra sự cố, đánh 

giá đúng ảnh hưởng của các hiện tượng báo trước sự cố; 

- Đối với các nguyên nhân khách quan: thực hiện các cuộc họp chuyên đề môi 

trường, hưởng ứng tham gia diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp với các đơn vị 

trong khu vực; tăng cường kiểm tra, kết nối với các đơn vị xung quanh địa bàn 

để kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 

b) Đào tạo, huấn luyện các nghiệp vụ liên quan đến an toàn 

Thực hiện đào tạo, huấn luyện chuyên sâu cho người lao động các nội dung như 

sau: 

- Xây dựng phương án ứng phó sự cố; 

- Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy               

chữa cháy; 

- Sơ cấp cứu tai nạn; 

- Công tác quản lý môi trường; 

- Công tác quản lý hóa chất; 
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- Úng phó sự cố khẩn cấp (điểm tập kết, sơ tán, báo động…); 

- Thực hành ứng phó với sự cố hóa chất, tràn dầu,… 

c) Kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ 

Phải định kỳ thực hiện tiến hành rà soát các máy móc, thiết bị đến hạn kiểm định, 

báo trì, bảo dưỡng và phê duyệt kế hoạch kiểm định, bảo trì bão dưỡng. 

7.2.2. Biện pháp kỹ thuật 

- Thực hiện tốt các quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các máy 

móc thiết bị liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường và tiến hành thay 

thế nếu cần thiết; 

- Định kỳ kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị, máy móc, bể chứa hóa chất, bể chứa 

chất thải…; 

- Tuyệt đối không vận hành các thiết bị đã có dấu hiệu hư hỏng nhưng chưa kịp 

sửa chữa; 

- Thường xuyên kiểm tra các mối nối điện, đặc biệt là ở các khu vực có nguy 

cơ cháy nổ cao. 

7.2.3. Biện pháp khác  

- Xây dựng và đặt các bảng hướng dẫn, nội quy ở vị trí dễ nhìn như bảng 

hướng dẫn sơ cứu người bị nạn trong trường hợp khẩn cấp; sơ đồ thoát hiểm 

trong trường hợp xảy ra sự cố; số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn 

cấp; sơ đồ thông tin liên lạc khi có sự cố; lắp đặt nội quy PCCC, tiêu lệnh 

chữa cháy; lắp đặt biển nội qu an toàn hóa chất,…; 

- Xây dựng hệ thống PCCC, bố trí các cuộn vòi, băng phun, họng tiếp nước… 

ở nhiều khu vực trong đơn vị sản xuất, đặc biệt là ở những nơi dễ xảy ra sự 

cố cháy nổ; định kỳ kiểm tra bảo dưỡng; 

- Xây dựng hệ thống chống sét cho toàn bộ đơn vị sản xuất; 

- Đào tạo và tuyên truyền nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên trong toàn 

đơn vị. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố 

thường xuyên, đột xuất. 

7.3. Dự báo một số sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vật liệu xây 

dựng. 

Các sự cố môi trường có nguy cơ cao trong nhà máy sản xuất xi măng, gạch ốp lát, 

kính xây dựng, vôi công nghiệp, sứ vệ sinh và gạch xây nung được dự báo như trình 

bày trong Phụ lục 1 của Hướng dẫn này. 
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8. Hướng dẫn ứng phó với sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu 

xây dựng 

8.1. Chuẩn bị ứng phó với sự cố môi trường 

8.1.1. Xác định tình huống khẩn cấp và các sự cố tiềm ẩn 

- Sự cố cháy, nổ 

- Sự cố hư hỏng các công trình xử lý chất thải: lọc bụi, hệ thống thu gom nước 

thải, hệ thống xử lý nước thải… 

- Sự cố tràn đổ hóa chất (dầu, nhớt, hóa chất thí nghiệm, hóa chất sản xuất …) 

- Sự cố tràn đổ nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý nhưng chưa đạt, tràn đổ 

chất thải hoặc phát thải khí thải… 

- Sự cố tai nạn, sập các công trình đã được xây dựng lâu năm… 

8.1.2. Xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố 

Sau khi xác định được các tình huống có nguy cơ xảy ra, nhân viên hoặc bộ phận 

quản lý chuyên trách có trách nhiệm xây dựng phương áp, kế hoạch phòng ngừa/ 

khắc phục cho từng tình huống cụ thể sau đó trình ban lãnh đạo có thẩm quyền để 

phê duyệt phương án. 

Phương án, kế hoạch ứng phó sự cố đã được phê duyệt phải được phân phối đến 

từng đơn vị, bộ phận có liên quan trong toàn bộ đơn vị sản xuất. Trưởng các đơn vị, 

bộ phận có trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị mình 

biết, thấu hiểu phương án, kế hoạch ứng phó các tình huống sự cố xảy ra. 

Phương án, kế hoạch ứng phó sự cố phải đầy đủ các nội dung sau: 

a) Phân công trách nhiệm: Mỗi đơn vị, ca, bộ phận… phải phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên kiêm nhiệm lực lượng ứng phó tại chỗ với trách nhiệm như 

sau:  

Đội trưởng: có trách nhiệm điều động, chỉ đạo, ứng cứu, xử lý các tình huống phát 

sinh, quyết định các biện pháp ứng cứu và tham gia của các đơn vị hỗ trợ trong 

trường hợp cần thiết; 

Đội phó: sẽ tạm chỉ huy khi là người có mặt sớm nhất tại chỗ xảy ra sự cố hoặc trong 

trường hợp đội trưởng không thể có mặt; 

Thành viên: Ứng cứu khi đến hiện trường theo phân công và gọi điện thông báo cho 

các thành viên khác để cùng tham gia; 

Lực lượng ứng phó khẩn cấp phải được huấn luyện, tập luyện nghiệp vụ và tổ chức 

diễn tập định ký. Nhiệm vụ của từng thành viên phải được phân công cụ thể trong kế 
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hoạch (báo động, thông tin liên lạc, cứu hộ, cứu nạn triển khai khi ứng phí, bảo vệ 

hiện trường, cách li khu vực, hướng dẫn lực lượng bên ngoài tiếp cận khu xảy ra sự 

cố…). 

b) Cách thức xử lý: phải được xây dựng dựa trên nguyên tắc ưu tiên đảm bảo an 

toàn tính mạng con người, giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường, trong 

trường hợp có thể, sử dụng các phương tiện tại chỗ để ứng cứu, cách ly sự cố 

ngăn chặn phát sinh thêm hoặc mở rộng sang khu vực khác và phải bao gồm các 

nội dung sau: 

Báo động cho mọi người biết (người báo động, phương thức báo động khi xảy ra sự 

cố…); 

Thông báo cho các đơn vị liên quan, lực lượng ứng phó khẩn cấp (phương thức 

thông báo, danh mục các đơn vị liên quan cần thông báo…); 

Hướng dẫn mọi người thoát nạn theo hướng đã quy định, nhanh chóng ra khỏi khu 

vực xảy ra sự cố; 

Tìm kiếm, cứu người bị kẹt, bị tai nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và đến nơi an toàn; 

Sơ cứu, cấp cứu cho người bị nạn (nếu có); 

Thực hiện các nghiệp vụ khác, di chuyển tài liệu, tài sản ra khỏi khu vực sự cố; 

Báo cáo lãnh đạo; 

Báo cho lực lượng chuyên nghiệp bên ngoài hỗ trợ (nếu cần thiết), các cơ quan 

quản lý Nhà nước có liên quan. 

c) Phương tiện cần thiết 

Phải được trang bị đầy đủ ở nơi cần thiết và phải dễ tiếp cận; 

Phải có bảng chỉ dẫn, sơ đồ…bố trí, hướng dẫn sử dụng (nếu cần); 

d) Danh sách số điện thoại của các thành viên đội ứng phó sự cố khẩn cấp 

e) Thông tin liên lạc khẩn cấp của các cá nhân, đơn vị liên quan và đơn vị hỗ 

trợ bên ngoài nếu cần 

Danh sách thông tin liên lạc khẩn cấp của đội ứng cứu hoặc các đơn vị hỗ trợ từ bên 

ngoài phải được niêm yết ở những vị trí dễ thấy để tất cả mọi người có thể liên lạc 

được trong trường hợp khẩn cấp; 

Đối với các trường hợp hoặc các sự cố mà đơn vị sản xuất không thể ứng phó, cần 

xem xét đến các dịch vụ về tình trạng khẩn cấp và ký kết Hợp đồng trong điều kiện 

cho phép. 
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8.1.3. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố 

- Tùy vào từng tình huống có nguy cơ cụ thể, các bộ phận phối hợp với cơ quan có 

thẩm quyền trong đơn vị tiến hành diễn tập tình huống giả định như trong kế 

hoạch phòng ngừa sự cố được phê duyệt (tham khảo Phụ lục 2). Tùy vào các 

mức độ nguy hiểm của các sự cố, tần suất diễn tập thương là 1 hoặc 2 lần/ năm. 

Địa điểm diễn tập được lựa chọn phù hợp, sát với địa điểm có nguy cơ xảy ra sự 

cố trong thực tế. 

- Sau khi diễn tập xong, tùy theo tình hình thực tế trong quá trình diễn tập, các 

phòng ban cần họp bàn rút kinh nghiệm và cập nhật, sửa đổi phương án cho hiệu 

quả hơn (nếu có). 

- Sau mỗi lần diễn tập phải được lập báo cáo và trình lên ban lãnh đạo đơn vị để 

đánh giá hiệu quả của các phương án, kế hoạch, biện pháp ứng phó đã được áp 

dụng, để xem xét, đưa ra biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Xây dựng tình huống, kịch bản diễn tập cho từng sự cố cụ thể. Nội dung xây 

dựng kịch bản diễn tập dựa trên các tình huống giả định (tham khảo Phụ lục 3) 

phải có đầy đủ các nội dung như sau: 

+ Phần 1 - Mô tả sự cố: tình huống giả định (thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, 

loại hình sự cố, điều kiện thời tiết, số người có mặt, hướng phát triển sự cố). 

+ Phần 2 – Lực lượng tham gia: Bao gồm phương tiện thông tin, phương tiện ứng 

cứu sử dụng khi diễn tập, lực lượng nhân sự tham gia diễn tập và tránh nhiệm của 

từng bộ phận. 

+ Phần 3 – Nội dung diễn tập: Nêu chi tiết từng bước tiến hành diễn tập theo thứ tự 

thời gian, cụ thể bao gồm các chi tiết về thời gian, bước công việc, người thực hiện, 

địa điểm, nội dung chi tiết công việc, phương tiện sử dụng. 

+ Phần 4 – Báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm: lập báo cáo kết quả diễn tập sau khi 

họp rút kinh nghiệm. Báo cáo nêu rõ các bước thực hiện diễn tập xem có hợp lý 

không, lực lượng tham gia đã phù hợp chưa, còn thiếu phương tiện ứng phó 

nào…để bổ sung vào nội dung huấn luyện các lần tiếp theo và hoàn thiện các biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp. 

Ghi chú: tùy theo quy mô và nội dung diễn tập, các cuộc diễn tập hàng năm có thể 

là diễn tập nội bộ hoặc diễn tập có sự phối hợp với các cơ quan ứng phó sự cố 

chuyên nghiệp như cảnh sát PCCC, an ninh, chính quyền địa phương, hoặc các 

công ty, nhà máy xung quanh. 

8.1.4. Xây dựng lực lượng, nguồn lực, trang thiết bị ứng phó sự cố 

a) Xây dựng lực lượng, nguồn lực để ứng phó sự cố 

Đơn vị sản xuất cần phải thành lập hệ thống tổ chức, điều hành hoặc Ban chỉ đạo 

ứng phó sự cố khẩn cấp như sau: 
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b) Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ của các đơn vị ứng phó sự cố khẩn 

cấp 

- Nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố và lực lượng ứng phó sự cố bao 

gồm: 

+ Lập kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố khẩn 

cấp trong các hoạt động của đơn vị sản xuất; 

+ Chỉ đạo việc tổ chức xây dựng và hoàn thiện các quy trình, kế hoạch, phương án 

ứng cứu tại đơn vị có sự phối hợp giữa các cơ quan, các đơn vị địa phương có liên 

quan; thường xuyên kiểm tra lực lượng, phương tiện và tổ chức diễn tập ứng cứu; 

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, các thông báo trong trường hợp khẩn cấp 

theo đúng quy định; 

+ Triển khai thực hiện các quy định của nhà nước và đơn vị sản xuất đối với hoạt 

động PCCC và ứng cứu tai nạn sự cố. Tuyên truyền cho CBNV các chỉ thị, văn bản 

Nhà nước và các đơn vị có liên quan về công tác PCCC, ứng cứu tại nạn sự cố. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu 

Phân công trách nhiệm: 
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+ Trưởng ban chỉ đạo: là người chỉ huy cao nhất tại đơn vị sản xuất trong các tình 

huống xảy ra tai nạn sự cố; có quyền huy động tối đa nguồn lực có sẵn của đơn vị 

để triển khai các bước ứng phó sự cố; Đánh giá, theo dõi diễn biến và khả năng leo 

thang của sự cố; thông báo và duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các cấp 

dưới, đơn vị liên quan theo sơ đồ thông tin ƯPSC; Trực tiếp báo cáo Ban lãnh đạo 

công ty/ đơn vị sản xuất và trong trường hợp khẩn cấp, đưa yêu cầu trợ giúp của các 

lực lượng hỗ trợ địa phương và các đơn vị lân cận khi thấy lực lượng tại chỗ không 

đủ khả năng để kiểm soát sự cố; đánh giá các hoạt động ứng cứu, chiến lược ứng 

cưu hiện tại và đề nghị bổ sung thêm nguồn lực hoặc thay đổi chiến thuật ứng cứu 

nếu cần thiết nhằm đạt được hiệu quả cao hơn; thực hiện các mệnh lệnh khác của 

Ban chỉ đạo công ty. 

+ Phó ban chỉ đạo: hỗ trợ cho trưởng ban chỉ đạo trong các tình huống sự cố; thay 

mặt trưởng ban chỉ đạo chỉ huy ứng phó tình huống sự cố liên lạc với các lực lượng 

bên ngoài hỗ trợ ứng cứu khi được ủy quyền; lập kế hoạch ƯPSC, tổ chức xây dựng 

quy trình ứng phó phối hợp nội bộ cũng như phối hợp với các đơn vị bên ngoài; 

hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên thực hiện đúng quy trình xảy ra sự cố; thực 

hiện các mệnh lệnh khác của trưởng ban chỉ đạo.  

+ Thư ký: phụ trách chính liên hệ với các đơn vị bên ngoài trong trường hợp xảy ra 

sự cố nghiêm trọng; lập hồ sơ, báo cáo sau sự cố và thực hiện các mệnh lệnh khác 

của ban chỉ đạo; 

+ Cố vấn kỹ thuật: Tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo trong các tình huống sự cố; 

hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên thực hiện đúng các quy trình xử lý sự cố có 

liên quan đến máy móc, thiết bị; thực hiện các mệnh lệnh khác của trưởng ban chỉ 

đạo; 

+ Đội ứng phó sự cố khẩn cấp: Chấp hành các mệnh lệnh của ban chỉ đạo, trực tiếp 

tham gia ứng phó tình huống sự cố cấp II và cấp III; điểm danh, kiểm tra thực tế để 

phát hiện những người còn mắc kẹt lại trong khu vực nguy hiểm, báo cáo chỉ huy tại 

hiện trường để tổ chức tìm kiếm và cứu hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp 

cùng các đơn vị ƯPSC chuyên nghiệp của địa phương khi thực hiện ứng phó sự cố 

cấp II và cấp III. 

+ Đội ứng phó bộ phận:  

Đội trưởng: chỉ huy trực tiếp các các hoạt động ứng phó tình huống sự cố cấp I; có 

quyền huy động đội ƯPSC bộ phận để xử lý các tình huống sự cố tương ứng với sự 

cố cấp I; theo dõi, đánh giá sự cố nếu nhận thấy sự cố có khả năng leo thang, vượt 

quá khả năng ứng phó của đội ƯPSC bộ phận thì phải trực tiếp báo cáo tình hình 

cho trưởng ban chỉ đạo ƯPSC khẩn cấp; sau khi xử lý xong sự cố thì phải tổ chức 

điều tra nguyên nhân, báo cáo tình hình lên ban lãnh đạo cấp trên. 

Đội phó: hỗ trợ cho đội trưởng trong các hoạt động ứng phó tình huống sự cố cấp I; 

thực hiện các bước ứng phó sự cố ban đầu tại hiện trường khi có người báo; thay 

mặt đội trưởng chỉ huy trực tiếp các hoạt động ƯPSC cấp I nhỏ ngoài giờ hành 
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chính; thực hiện lệnh dừng khẩn cấp các dây truyền gặp sự cố và các công việc 

khác khi được cấp trên yêu cầu; xác định nguyên nhân, vị trí xảy ra sự cố; hô hoán 

thông tin cho mọi người được biết và thực hiện các bước ứng cứu tại hiện trường 

theo phương án đã được tập dợt: khoanh vùng cô lập, cách ly sự cố, cứu hộ và cấp 

cứu cho người bị nạn (nếu có) trong điều kiện an toàn; thông báo ngay cho đội 

trưởng và phối hợp cùng các đơn vị ƯPSC khi thực hiện ứng phó với tình huống sự 

cố khẩn cấp. 

c) Trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường 

Chuẩn bị các loại trang thiết bị chuyên dụng ứng phó với sự cố môi trường cho từng 

khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao. Các trang thiết bị phải dễ tiếp cận, có hướng 

dẫn sử dụng (nếu cần). Tùy thuộc vào điều kiện áp dụng thực tế tại đơn vị sản xuất, 

các trang thiết bị chuyên dụng để ứng phó sự cố được trang bị phù hợp. Một số 

trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho ứng phó với sự cố môi trường được trình bày 

tại Phụ lục 4 của Hướng dẫn này. 

8.2. Tổ chức ứng phó sự cố 

 



Hình 1. Sơ đồ quy trình chung về ứng phó sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 



8.2.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố 

Tất cả mọi người có trách nhiệm phát hiện mọi sự cố xảy ra trong đơn vị sản xuất. 

Nếu thấy có thể tự khắc phục được ngay, người phát hiện áp dụng các biện pháp để 

có thể khắc phục sự cố, cách li sự cố, ngăn chặn phát sinh thêm và báo cáo đến các 

đơn vị phụ trách trực tiếp; 

Trong trường hợp không thể khắc phục được ngay, người phát hiện cần báo cho 

lãnh đạo đơn vị trực tiếp xảy ra sự cố hay trưởng ban ƯPSC bộ phận để xem xét xử 

lý.   

8.2.2.  Ứng phó sự cố  

Ngay sau khi phát hiện tình huống sự cố và được giao nhiệm vụ, tùy từng trường 

hợp cụ thể mà đội ƯPSC bộ phận, đội ƯPSC cơ sở khẩn trương thực hiện các hành 

động theo quy định cụ thể như trong kế hoạch ứng phó đã ban hành nhằm ngăn 

chặn sự lan rộng của tình trạng cần ứng phó. Nếu sự cố xảy ra lớn, vượt qua khả 

năng ứng phó của bộ phận và đội ứng phó sự cố khẩn cấp, Ban chỉ đạo ứng phó sự 

cố cần phải đưa ra các quyết định yêu cầu sự hỗ trợ từ đội ứng phó sự cố chuyên 

nghiệp và các cơ quan chức năng trên địa bàn 

8.2.3.  Xác định nguyên nhân gây sự cố và khắc phục hậu quả 

Sau khi đã ngăn chặn được tình trạng khẩn cấp, đội ứng phó sự cố cần xác định các 

nguyên nhân xảy ra sự cố, đưa ra phương án khắc phục hậu quả về con người, tài 

sản và môi trường. Trường hợp đơn vị sản xuất không đủ năng lực để khắc phục 

hậu quả thì đề nghị Ban lãnh đạo hoặc các cấp có thẩm quyền liên hệ sự trợ giúp 

chuyên môn và phương tiện từ các cơ quan chức năng bên ngoài. 

8.2.4.  Kiểm tra kết quả và kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố 

Sau khi tiến hành khắc phục hậu quả, các bộ phận có liên quan lập báo cáo trình 

Ban lãnh đạo hoặc cấp có thẩm quyền xem xét. Căn cứ vào kết quả báo cáo, trường 

hợp đạt thì tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm; trường hợp chưa đạt thì yêu cầu các 

đơn vị có liên quan tiếp tục công việc khắc phục hậu quả. 

Đối với trường hợp lực lượng ứng phó tại chỗ xử lý được, việc họp rút kinh nghiệm 

được thực hiện nội bộ trong phạm vi nội bộ. Đối với các tình trạng nghiêm trọng, phải 

huy động đến lực lượng hỗ trợ, Ban lãnh đạo công ty/ đơn vị sản xuất phải tổ chức 

họp với đơn vị xảy ra sự cố, ban chỉ huy sự cố, các thành viên tham gia ứng phó và 

các đơn vị có liên quan để xem xét và rút kinh nghiệm. 

8.3. Cải tạo, phục hồi môi trường sau khi xảy ra sự cố 

Phương án khắc phục hậu quả sự cố môi trường được tuân theo các quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  Các hành 

động chính cần thực hiện như sau: 
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8.3.1. Ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ảnh hưởng 

đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong vùng 

a) Ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm 

Hành động Người thực hiện 

Đóng van thiết bị xảy ra sự cố để ngăn chặn nguồn phát 

sinh; 

Ngăn chặn nguồn chất thải lan rộng ra môi trường bằng 

cách cô lập, chặn các cống xả hoặc khu vực xả thải; 

Sử dụng tối đa các thiết bị hiện có để ứng cứu sự cố 

Người phát hiện sự cố, 

công nhân tham gia vận 

hành và cán bộ phụ trách 

nơi xảy ra sự cố 

Sử dụng các thiết bị chuyên dụng để thu gom chất thải 

hoặc dẫn dòng cho chất thải vào bể thu gom sau đó thuê 

các đơn vị có chức năng để xử lý; 

Sử dụng đất, cát và các vật liệu hấp thụ khác để thu gom 

chất thải còn lại; 

Lập hàng rào cảnh báo khu vực có sự cố 

 

Công nhân tham gia vận 

hành tại nơi xảy ra sự cố, 

đội an toàn, đội ứng phó 

sự cố bộ phận, đội ứng 

phó sự cố khẩn cấp, các 

lực lượng ứng cứu tăng 

cường 

 

b) Ngăn chặn, hạn chế lan rộng ảnh hưởng đến con người 

Hành động Người thực hiện 

Khi phát hiện có sự cố: 

Xác định ngay vị trí xảy ra sự cố, loại sự cố; 

Thông báo ngay cho trưởng bộ phận; 

Người phát hiện sự cố 

hoặc tổ trưởng  

Thông báo cho ban chỉ đạo ƯPSC bộ phận Tổ trưởng nơi xảy ra sự 

cố 

Kịp thời thông báo, điều phối, hướng dẫn cho các đơn vị 

liên quan, cán bộ công nhân viên đang làm nhiệm vụ 

trong khu vực 

Tổ trưởng/ bộ phận an 

toàn/ trưởng ban chỉ đạo 

ứng phó sự cố bộ phận 

hoặc khẩn cấp 

c) Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường 

- Nếu sự cố môi trường xảy ra có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh 

hưởng tới môi trường đất, nước, không khí tại khu vực xảy ra sự cố. Đơn vị 

xảy ra sự cố cần phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để tiến 

hành điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm đối với môi trường đất, nước, không 

khí do sự cố gây ra và đề ra các biện pháp xử lý phục hồi môi trường phù 

hợp; 
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- Tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để xác định khu vực môi 

trường bị ô nhiễm xảy ra sau sự cố, phân tách ra các trường hợp và tiến hành 

các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; 

+ Môi trường bị ô nhiễm trong trường hợp một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm vượt 

ngưỡng quy định về chất lượng môi trường; 

+ Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng khi hàm lượng của một hoặc nhiều hóa chất 

kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 3 lần trở lên hoặc 

hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá 5 lần so với ngưỡng 

quy định trong tiêu chuẩn về chất lượng môi trường. 

+ Môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng khi hàm lượng của một hoặc nhiều 

hóa chất kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 5 lần trở lên 

hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá 10 lần so với 

ngưỡng quy định trong tiêu chuẩn về chất lượng môi trường. 

- Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo các biện pháp sau: 

Môi 

trường 
Thu gom Làm sạch 

Đất 

-Lấy mẫu phân tích 

-Dựa trên kết quả phân tích, khoanh vùng, 

đánh giá mức độ ô nhiễm, từ đó đề xuất 

phương án thu gom; 

-Đào và thu gom đất, nền đã bị ngấm hóa chất 

theo đúng vị trí và khối lượng đã xác định ô 

nhiễm 

- Phần đất lẫn hóa chất 

thu gom được coi như 

chất thải nguy hại. Vì vậy 

cần thuê đơn vị có chức 

năng tới vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định 

của nhà nước 

Nước 

- Đóng cổng hoặc chặn các cống thoát nước 

mưa nơi xảy ra sự cố để tránh nước thải theo 

đường thoát nước mưa đi ra môi trường; 

- Thực hiện bơm nước thải từ các cống thoát 

nước mưa ngược về khu xử lý và tiến hành xử 

lý đạt chuẩn; 

- Lấy mẫu nước tại khu vực xử lý nước thải, tại 

khu vực nước phục vụ sản xuất, nước mặt, 

nước ngầm quanh khu vực xảy ra sự cố để 

phân tích; 

- Dựa trên kết quả phân tích, khoanh vùng ô 

nhiễm và đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất 

phương án xử lý. 

- Phối hợp với cơ quan 

chức năng hoặc đơn vị 

tư vấn môi trường để xử 

lý nước ô nhiễm 

Không 

khí 

Chỉ hoạt động trở lại khi môi trường đã được 

đảm bảo 

Thông gió làm thông 

thoáng khu vực xảy ra sự 

cố và các khu vực gần đó 

Chất 

thải rắn 

- Thu gom tại chỗ các loại chất thải rắn phát 

sinh; 
Thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển và xử lý 
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Môi 

trường 
Thu gom Làm sạch 

- Phân loại, lưu chứa, thuê các đơn vị xử lý 

theo đúng quy định pháp luật với chất thải rắn, 

chất thải nguy hại 

theo quy định. 

8.3.2. Vệ sinh sau sự cố 

Sử dụng bơm hút, các thiết bị chuyên dụng để thu gom chất thải đổ trong khu vực có 

đê bao; 

Chất lỏng bị tràn nên dùng cát hút hết và k để lại bụi; 

Chất rắn rơi vãi nên làm sạch bằng máy hút bụi công nghiệp hoặc các dụng cụ phù 

hợp; 

Tùy từng vào sự cố và tác nhân gây sự cố, thực hiện các biện pháp vệ sinh sau sự 

cố một cách phù hợp. Thông thường, hai giai đoạn cần làm vệ sinh sau sự cố là: 

+ Dọn dẹp sạch chất thải: (i) đối với các sự cố tràn đổ, rò rỉ: sử dụng bơm hút, các 

thiết bị đựng chuyên dụng để thu gom chất thải tràn đổ sau đó sử dụng đất, cát và 

các vật liệu hấp thụ thích hợp để thu gom chất thải tràn đổ còn lại. Các chất thải thu 

được từ quá trình thu gom này cần được chuyển cho đơn vị xử lý có chức năng xử 

lý theo quy định; (ii) đối với sự cố cháy nổ: các chất thải cần được thu gom và phân 

loại kỹ thành nhóm nguy hại và nhóm không nguy hại để có biện pháp xử lý riêng đối 

với từng loại. Các chất thải nguy hại cần được xử lý bởi các đơn vị có chức năng 

theo quy định. 

+ Khôi phục lại môi trường: (i) Sửa chữa hoặc xây mới các công trình, thiết bị… bị 

phá hủy do sự cố; (ii) Vùng đất bị ô nhiễm cần được kiểm tra, khoanh vùng, đào đem 

đi xử lý ngăn chặn tối đa khả năng gây ô nhiễm hóa chất xuống tầng nước ngầm. 

8.3.3. Quản lý môi trường sau khi xảy ra sự cố 

Sau khi sự cố xảy ra, cần lập hồ sơ để quản lý, trong đó nêu rõ: 

+ Diễn biến sự cố, các biện pháp khắc phục sự cố đã được thực hiện, kết quả đạt 

được; 

+ Đánh giá, định lượng các tổn thất về vật chất và con người; 

+ Xác định các nguyên nhân và quy trách nhiệm cho các cá nhân có liên quan; 

Chứng nhận môi trường đã được khắc phục: sau khi khắc phục xong, cần xin giấy 

xác nhận môi trường đã được khắc phục từ các cơ quan chức năng có đủ thầm 

quyền . 

Ghi chú: Nội dung và trình tự quy trình ứng phó một số sự cố thường gặp trong lĩnh 

vực sản xuất vật liệu xây dựng được trình bày tại Phụ lục 2 của Hướng dẫn này. 
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8.4. Phương thức phối hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài tham 

gia ứng phó sự cố môi trường 

Đối với các sự cố cấp I: tùy theo mức độ sự cố xảy ra, trưởng bộ phận sẽ chỉ đạo đội 

ƯPSC bộ bận xử lý hoặc trưởng ban chỉ đạo ứng phó sự cố đơn vị sẽ xem xét và chỉ 

đạo đội ƯPSC khẩn cấp xử lý sự cố. 

Đối với các sự cố cấp II, cấp III: trưởng ban chỉ đạo ƯPSC khẩn cấp xem xét tình 

hình thực tế tại hiện trường và đưa ra quyết định kêu gọi sự trợ giúp của các đơn vị 

bên ngoài để phối hợp thực hiện ứng phó sự cố. 

Sơ đồ phối hợp hành động giữa các lực lượng ứng phó sự cố như trình bày tại Hình 

2. 
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Hình 2.Sơ đồ phối hợp hành động giữa các lực lượng ứng phó sự cố 
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Phụ lục 1. Dự báo các sự cố môi trường có thể xảy ra trong lĩnh vực sản 

xuất vật liệu xây dựng và biện pháp phòng ngừa 

 

1. Dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất xi 

măng và biện pháp phòng ngừa 

Đối với nhà máy sản xuất xi măng, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố thường gặp là 

sự cố trên dây truyền công nghệ, tại các công đoạn nung, công đoạn sấy, công 

đoạn nghiền xi, các công đoạn phát sinh bụi như công đoạn gia công, định lượng 

nguyên liệu đầu vào, đóng bao, công đoạn xuất xi măng ra khỏi nhà máy. Các vị trí 

xảy ra sự cố trên dây chuyền công nghệ được đánh số thứ từ I, II, III, và IV theo dự 

báo tần xuất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của sự cố, như được trình bày trong 

Hình 3. Ngoài các sự cố về dây chuyền sản xuất, các nguy cơ đối với các công trình 

xử lý nước thải, khí thải cũng cần phải đặc biệt quan tâm. Bảng 2 tổng hợp các biện 

pháp phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong nhà máy sản xuất xi măng. 
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Hình 3.  Sơ đồ dự báo vị trí các công đoạn có nguy cơ xảy ra sự cố trong nhà máy 

sản xuất xi măng 

I – Công đoạn lò nung    II – Công đoạn sấy      III – Công đoạn nghiền liệu, nghiền than 

IV – Công đoạn phát sinh bụi như gia công, định lượng, đóng gói 

III 

IV IV 

IV 

I 

II 
II 

IV
 IV

 IV 

 

IV IV 

IV 

IV
 IV 

 

IV
 IV

 IV 
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Bảng 2.Dự báo nguy cơ xảy ra sự cố môi trường và biện pháp phòng ngừa trong nhà máy sản xuất xi măng 

STT Công đoạn và sự cố có thể xảy ra Khu vực xảy ra sự cố 

Đánh 
giá tần 

xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng ngừa 

I Công đoạn nung    

 Sự cố tắc nghẽn cyclon  
Khu vực tháp trao đổi 
nhiệt 

Thấp1 

Kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình vận hành của 
thiết bị; 
Tuân thủ hướng dẫn bảo quản và vận hành thiết bị, đảm 
bảo theo yêu cầu an toàn lao động của Nhà nước 
Bảo dưỡng, thay mới các khu vực có nguy cơ bị hỏng 
hoặc đã quá sử dụng nhiều ngày; 
 
1. Định kỳ kiểm tra các thiết bị theo dõi, giám sát hệ thống 
2. Phân tích, đánh giá các thông số đo lường hệ thống 
3. Kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế định kỳ các thiết bị trong 
hệ thống lọc bụi điện 
. Huấn luyện CBCNV vận hành tại khu vực quản lý cách 
thức ứng xử khi xảy ra sự cố 
Trang bị các biển cảnh báo an toàn 

 
Sự cố lọc bụi (dừng hoạt động, hoạt 
động mà không hiệu quả…) 

Khu vực có đặt lọc bụi Thấp 

 
Nhiệt độ khí thải cao làm giảm hiệu 
suất lọc bụi 

Khu vực lò nung Thấp 

 Sự cố tắc máng cấp liệu  
Khu vực tháp trao đổi 
nhiệt 

Thấp 

 Sự cố tắc C3B 
Khu vực tháp trao đổi 
nhiệt 

Thấp 

 Sự cố gối đỡ lò Khu vực lò nung Thấp 

 Sự cố mất điện Toàn bộ công đoạn Thấp 

 Sự cố nổ lọc bụi Khu vực có đặt lọc bụi Thấp 

II 
Công đoạn sấy nghiền liệu, sấy 
nghiền than 

  

 Sự cố lọc bụi Khu vực sấy Thấp 

 
Sự cố thiết bị hoạt động không hiệu 
quả 

Khu vực sấy Thấp 

III 
Công đoạn nghiền liệu và công 
đoạn nghiền than 

  

 Sự cố máy nghiền liệu bị hỏng Khu vực nghiền liệu 
Trung 
bình2 

                                            

1 Tần xuất xảy ra: từ 1-2 lần / 1 năm 
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STT Công đoạn và sự cố có thể xảy ra Khu vực xảy ra sự cố 

Đánh 
giá tần 

xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng ngừa 

 Sự cố hộp giảm tốc Khu vực nhà nghiền Thấp 

 Sự cố mất điện trạm nghiền Khu vực nghiền Thấp 

 
Sự cố biến tần động cơ trạm nghiền 
than 

Khu vực nghiền than Thấp 

 Sự cố mất điện trạm nghiền than Khu vực nghiền than Thấp 

 
Sự cố lọc bụi trạm nghiền không hoạt 
động hoặc hoạt động mà không hiệu 
quả 

Khu vực nghiền than 
Trung 
bình 

 Sự cố nổ lọc bụi trạm nghiền  Thấp 

IV 
Các công đoạn phát sinh bụi như 
gia công, định lượng, đóng gói và 
vận chuyển sản phẩm 

  

 
Sự cố lọc bụi hoạt động không hiệu 
quả 

Toàn bộ khu vực nhà máy 

Trung 
bình 

 Sự cố băng tải không hoạt động 
Trung 
bình 

V Sự cố hệ thống xử lý nước thải   1. Các công trình xử lý nước thải được tính toán thiết kế 
theo lưu lượng tính toán và tải trọng lớn nhất 
2. Phải có bơm nước thải, hệ thống động lực dự phòng 
và hoạt động luân phiên 
3. Định kỳ phân tích chất lượng nước thải và khi có dấu 
hiệu bất thường như TSS, BOD5 (COD), N-NH4, TN, 
TP,…. Hàm lượng các độc tố sinh thái như: kim loại 
nặng, độc tố hữu cơ, các chất hoạt động bề mặt (dầu 
khoáng, chất tẩy giặt…) 

 Rò rỉ, vỡ đường ống xử lý nước thải 

Khu vực xử lý nước thải 

Thấp 

 Nước thải đầu ra không đạt yêu cầu Thấp 

                                                                                                                                                                                                                       

2 Tần xuất xảy ra Trung bình: từ 3-4 lần/ năm 
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STT Công đoạn và sự cố có thể xảy ra Khu vực xảy ra sự cố 

Đánh 
giá tần 

xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng ngừa 

 4. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị vận hành, đặc 
biệt các thiết bị đảm bảo vạn hành cho bể xử lý sinh học 
5. Điều chỉnh, bổ sung hóa chất, sinh vật đáp ứng điều 
kiện vận hành hệ thống 
6. Xây dựng hệ thống bể chứa dự phòng cố (đối với các 
cơ sở không đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung) 
- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết 
kế từ 50m3/ngày đến dưới 500m3/ngày, bể chứa có dung 
tích tối thiểu lưu được nước thải 24h 
- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết 
kế từ 500m3/ngày đến dưới 5000m3/ngày, hồ chứa có 
dung tích tối thiểu lưu được nước thải tối thiểu 2 ngày 
hoặc hồ chứa có khả năng quay vòng xử lý. 
- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết 
kế lớn hơn 5000m3/ngày, hồ chứa phải kết hợp hồ sinh 
học có dung tích chứa được nước thải tối thiểu 3 ngày 
hoặcc ó khả năng quay vòng xử lý nước thải. 
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2. Dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất 

gạch ốp lát và biện pháp phòng ngừa 

Đối với các đơn vị sản xuất gạch ốp lát, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố bao gồm 

công đoạn sấy, công đoạn nung, công đoạn tráng men, và công đoạn lưu chứa 

nguyên liệu. Các vị trí xảy ra sự cố trên dây chuyền công nghệ được đánh số thứ từ 

I, II, III, và IV theo dự báo tần xuất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của sự cố, như 

được trình bày trong Hình 4. Ngoài các sự cố về dây chuyền sản xuất, các nguy cơ 

đối với các công trình xử lý nước thải, khí thải cũng cần phải đặc biệt quan tâm. 

Bảng 3 tổng hợp các biện pháp phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong nhà máy 

gạch ốp lát. 
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Nguyên liệu 

Định lượng 

Nghiền bi 

Nước, chất điện 

giải 

Sàng rung 

Bể khuấy 

Sấy phun 

Sàng rung 

Xy lô bột 

Ép bán khô 

Sấy nhân tạo 

Nguyên liệu chế tạo men 

Định lượng 

Nghiền bi 

Kiểm tra 

Thùng khuấy 

Sàng rung, 

khử từ 

Thùng chứa 

Phun ẩm 
Tráng men 

lót 

Tráng 

men nền 

In hoa 

Máy xếp tải Sấy trước 

nung 

 
Máy dỡ tải 

 

Men chống dính 

 

Lò nung thanh lăn 

Phân loại Đóng hộp Lưu kho  PP 

P

P 

Không đạt 

Đạt 

1 - Bụi                           2 - Nhiệt độ cao         3 - Khí thải           4 - Tiếng ồn 

5 - Chất thải rắn            6 - Nước thải                    PP - Phế phẩm       

6 

1 2 

3 

5 4 3 2 1 

4 1 

3 2 1 

6 

5 

6 

5 

6 

5 

4 1 

5 4 3 2 1 

1 4 5 

1 4 

1 4 

1 

6 5 4 

6 5 4 

6 5 

1 

6 5 4 

6 5 

5 4 

4 
5 

6 

5 

 

 

Hình 4. Sơ đồ dự báo vị trí các công đoạn có nguy cơ xảy ra sự cố trong nhà máy 

sản xuất gạch ốp lát 

 

I III 

II 

II 

IV 

IV 

I – Công đoạn nung                                             II – Công đoạn sấy 

III – Công đoạn tráng men                       IV – Các công đoạn phát sinh nước thải sản xuất 
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Bảng 3. Dự báo các sự cố môi trường có thể xảy ra và biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất gạch ốp lát 

STT Công đoạn và sự cố có thể xảy ra 
Khu vực 
xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng ngừa 

I Công đoạn nung    

 Sự cố kẹt truyền động 

Khu vực lò 
nung 
 

 

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, đường ống, vách 
bể, lớp lót… 
Tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về thiết kế, tập huấn các chương trình 
vận hành đầy đủ; thực hiện tốt các việc quan trắc hệ thống xử lý 
Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành, tuân 
thủ đầy đủ các yêu cầu khi vận hành 
Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và lưu hồ sơ các loại gạch, bao bì 
được tập kết để đưa vào hệ thống, để tránh quá tải tồn đọng tại hệ 
thống 
Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện 

 Sự cố mòn bánh răng truyền động  

 Sự cố lọc bụi Thấp3 

 
Sự cố thiết bị hoạt động không hiệu 
quả 

Thấp 

II Công đoạn sấy   

 
Sự cố sập nóc tháp, cháy bộ chia 
nhiệt, lún chân tháp sấy, nghẹt béc 
phun 

Khu vực 
sấy 

Thấp 

 Sự cố mất điện Thấp 

 
Sự cố hỏng máy móc, thiết bị xử lý 
khí, bụi 

Thấp 

 
Sự cố rách túi lọc bụi hoặc túi lọc bụi 
hoạt động không hiệu quả 

Thấp 

III Công đoạn tráng men   

 Sự cố vỡ, bục đường ống dẫn men 

Khu vực 
tráng men 

 

 
Sự cố men hồ rơi vãi, tràn vào khu 
vực xử lý nước thải 

 

 Sự cố nổ lọc bụi trạm nghiền Thấp 

 
Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong 
khi tráng men 

 

IV 
Các công đoạn phát sinh nước 
thải sản xuất như công đoạn 

  
Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện 
Khi vận hành cần phải chuẩn bị một số dụng cụ thiết bị phụ trợ như 

                                            

3 Tần xuất xảy ra Thấp: từ 1-2 lần / 1 năm 
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STT Công đoạn và sự cố có thể xảy ra 
Khu vực 
xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng ngừa 

nghiền, mài,  xẻng, bao bì, thùng đựng chât thải để giảm bớt lượng chất thải tồn đọng 
khi sự cố xảy ra 

 Sự cố rò rỉ, tràn đổ nước, hóa chất Toàn bộ 
khu vực 
nhà máy 

Trung 
bình4 

 
Sự cố tiếng ồn từ các thiết bị máy 
mài, nghiền 

Trung 
bình 

V Sự cố hệ thống xử lý nước thải   Thường xuyên kiểm tra hệ thống xem có hoạt động bình thường hay 
không 
Phát hiện kịp thời các vị trí, rò rỉ, hỏng hóc để xử lý kịp thời 
Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, đường ống, vách 
bể, lớp lót… 
Thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu 
vào đầu ra hệ thống lượng hóa chất sử dụng, pH của nước thải 
Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, thực hiện tốt việc quan 
trăc hệ thống xử lý 
Bố trí hồ sự cố dùng để chứa nước thải khi có sự cố xảy ra. Khi có sự 
cố cần chủ động tiến hành sửa chữa trong thời gian nhanh nhất để đưa 
hệ thống đi vào hoạt động bình thường 
Thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu 
vào và đầu ra của hệ thống xử lý, lượng hóa chất sử dụng, pH của 
nước thải 
Khi phát hiện có sự cố xảy ra, cần ngưng cung cấp nước thải vào hệ 
thống xử lý. Nước thải được lưu lại khu vực hồ sự cố. Tìm và khắc phục 
sự cố sau đó vận hành lại hệ thống xử lý khi kiểm tra thấy chất lượng 
nước đã qua xử lý đạt yêu cầu 

 Rò rỉ, vỡ đường ống xử lý nước thải 

Khu vực xử 
lý nước thải 

Thấp 

 Nước thải đầu ra không đạt yêu cầu Thấp 

 Sự cố bế chứa bị quá lưu lượng  

 Sự cố bể chứa bị thấm, nứt vỡ  

                                            

4 Tần xuất xảy ra Trung bình: từ 3-4 lần/năm 
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3. Dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất 

kính xây dựng và biện pháp phòng ngừa 

Đối với các đơn vị sản xuất kính xây dựng, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố trên 

dây chuyền công nghệ bao gồm công đoạn nấu chảy thủy tinh, công đoạn lưu trữ 

nguyên liệu, và công đoạn gia công kiểm tra chất lượng. Các vị trí xảy ra sự cố trên 

dây chuyền công nghệ được đánh số thứ từ I, II, và III theo dự báo tần xuất xảy ra 

và mức độ ảnh hưởng của sự cố, như được trình bày trong Hình 5. Ngoài các sự 

cố về dây chuyền sản xuất, các nguy cơ đối với các công trình xử lý nước thải, khí 

thải cũng cần phải đặc biệt quan tâm. Bảng 4 dự báo các sự cố môi trường trong 

nhà máy sản xuất kính xây dựng và biện pháp phòng ngừa.   
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Hình 5. Sơ đồ dự báo vị trí các công đoạn có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 

trong nhà máy sản xuất kính xây dựng 

I – Công đoạn nấu chảy thủy tinh                                 II – Công đoạn lưu trữ nguyên 

liệu 

III – Công đoạn kiểm tra chất lượng, loại bỏ khuyết tật 
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Bảng 4. Dự báo các sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất kính xây dựng và 

biện pháp phòng ngừa 

STT 
Công đoạn và sự cố có 

thể xảy ra 

Khu vực 
xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng 
ngừa 

I 
Công đoạn nấu chảy 
thủy tinh 

   

 

Sự cố máy móc thiết bị 
không đảm bảo, dừng 
hoạt động trong quá 
trình nấu 

Khu vực lò 
nấu thủy tinh 
 

Thấp 

Thường xuyên kiểm 
tra, bảo dưỡng và 
thay mới các thiết bị 
sử dụng; 
Đảm bảo vận hành 
đúng quy trình vận 
hành và quy trình an 
toàn 
 
Định kỳ kiểm tra các 
thiết bị theo dõi, 
giám sát hệ thống 
Phân tích, đánh giá 
các thông số đo 
lường hệ thống 
Kiểm tra, bảo 
dưỡng, thay thế 
định kỳ các thiết bị 
trong hệ thống lọc 
bụi điện 
Trang bị hệ thống 
các phương tiện 
PCCC tại khu vực 
lọc bụi điện 
Huấn luyện CBCNV 
vận hành tại khu 
vực quản lý cách 
thức ứng xử khi xảy 
ra sự cố 
Trang bị các biển 
cảnh báo an toàn 

 
Sự cố rò rỉ, tràn đổ thủy 
tinh lỏng ra khu vực sản 
xuất 

Thấp 

 
Sự cố xử lý khí thải, khí 
thải không đạt thải ra 
ngoài 

Thấp 

 

Sự cố mất điện đột ngột 
khiến máy móc dừng 
hoạt động; công trình xử 
lý khí thải không hoạt 
động hoặc hoạt động mà 
không hiệu quả 

Thấp 

II 
Công đoạn lưu trữ 
nguyên liệu, phối trộn 
nguyên liệu 

  

 
Sự cố rò rỉ, tràn đổ dầu, 
LPG, tràn đổ hóa chất 

Khu vực lưu 
trữ; 
Khu vực 
phối trộn 
nguyên liệu 

Thấp 

 Sự cố cháy nổ Thấp 

III 
Công kiểm tra chất 
lượng, loại bỏ khuyết 
tật 

  

 
Sự cố phát thải bụi trong 
quá trình cắt, bẻ kính 

Khu vực 
kiểm tra chất 
lượng, đóng 
gói 

Thấp  

IV 
Sự cố hệ thống xử lý 
nước thải 

  
Thường xuyên kiểm 
tra hệ thống xem có 
hoạt động bình 
thường hay không 
Phát hiện kịp thời 
các vị trí, rò rỉ, hỏng 
hóc để xử lý kịp 
thời; 
Định kỳ kiểm tra, 
bảo dưỡng các thiết 
bị, máy móc, đường 
ống, vách bể, lớp 

 
Rò rỉ, vỡ đường ống xử 
lý nước thải 

Khu vực xử 
lý nước thải 

Thấp 

 
Nước thải đầu ra không 
đạt yêu cầu 

Thấp 

 
Sự cố bế chứa bị quá 
lưu lượng 

Thấp 

 
Sự cố bể chứa bị thấm, 
nứt vỡ 

Thấp 

V 
Sự cố tại khu vực lưu 
trữ CTNH 
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STT 
Công đoạn và sự cố có 

thể xảy ra 

Khu vực 
xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng 
ngừa 

 
Sự cố rò rỉ, tràn đổ 
CTNH 

Khu vực lưu 
chứa CTNH 

Thấp 
lót… 
Thường xuyên kiểm 
tra lưu lượng nước 
thải, tính chất nước 
thải đầu vào đầu ra 
hệ thống lượng hóa 
chất sử dụng, pH 
của nước thải 
Tuân thủ nghiêm 
ngặt các yêu cầu 
vận hành, thực hiện 
tốt việc quan trăc hệ 
thống xử lý 
Thường xuyên kiểm 
tra, xử lý định kì các 
chất thải được lưu 
trữ 
Thường xuyên kiểm 
tra, thay mới các 
dụng cụ chứa đựng 
chất thải đã quá hạn 
sử dụng mà có nguy 
cơ bị bục, vỡ 

 
Sự cố cháy, nổ tại kho 
chứa CTNH 

Thấp 

Ghi chú: Tần xuất thấp: từ 1-2 lần/năm 
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4. Dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vôi 

công nghiệp và biện pháp phòng ngừa 

Đối với các đơn vị sản xuất vôi công nghiệp, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố trên 

dây chuyền công nghệ bao gồm công đoạn nung và các công đoạn phát sinh nhiều 

bụi như công đoạn gia công, công đoạn phân loại đóng gói sản phẩm. Các vị trí xảy 

ra sự cố trên dây chuyền công nghệ được đánh số thứ từ I, II theo tần xuất xảy ra 

và mức độ ảnh hưởng của sự cố, như được trình bày trong Hình 6. Ngoài các sự 

cố về dây chuyền sản xuất, các nguy cơ đối với các công trình xử lý nước thải, khí 

thải cũng cần phải đặc biệt quan tâm. Bảng 5 tổng hợp dự báo các vị trí có nguy cơ 

xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và biện pháp 

phòng ngừa.   

 

 

 

 

Hình 6.Sơ đồ dự báo vị trí các công đoạn có nguy cơ xảy ra sự cố trong nhà máy 

sản xuất vôi công nghiệp 

 

I – Công đoạn nung            II – Công đoạn gia cộng 
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Bảng 5.Dự báo các sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và 

biện pháp phòng ngừa 

STT 
Công đoạn và sự cố có 

thể xảy ra 

Khu vực 
xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng 
ngừa 

I Công đoạn nung    

 
Sự cố phát tán bụi và khí 
thải từ lò nung 

Khu vực lò 
nung 
 

Thấp 
Sử dụng các biện 
pháp che chắn, thiết 
bị thu bụi hợp lý 
Tuân thủ đúng quy 
trình vận hành 
Thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra bộ 
phận thiết bị lọc bụi, 
thay và bảo dưỡng 
định kỳ các túi lọc 
và các bộ phận liên 
quan; kiểm tra định 
kỳ chất lượng khí 
thải thoát ra ngoài 
môi trường để có 
biện pháp phòng trừ 
kịp thời. 
Xây dựng biện pháp 
kiểm soát chất 
lượng nguyên liệu 
đầu vào hợp lý, theo 
quy định hiện hành 

 
Sự cố máy móc thiết bị 
xảy ra sự cố 

Thấp 

 
Sự cố mất điện khiến 
các thiết bị không hoạt 
động 

Thấp 

II 

Công đoạn lưu trữ 
nguyên liệu, phối trộn 
nguyên liệu, gia công 
đóng gói sản phẩm 

  

 

Sự cố lọc bụi không hoạt 
động hoặc túi lọc bụi bị 
rách, chưa kịp bảo 
dưỡng thay mới 

Khu vực lưu 
trữ; 
Khu vực 
phối trộn 
nguyên liệu 
Khu vực 
đóng gói sản 
phẩm 

Thấp 

 Sự cố mất điện Thấp 

III 
Sự cố hệ thống xử lý 
nước thải 

  

 Thực hiện vệ sinh 
hệ thống định kỳ 
- Thực hiện thay 
mới các bộ phận đã 
quá hạn sử dụng và 
có nguy cơ bị hỏng 
- Có biện pháp 
phòng tránh thiên 
tai, chuột và các côn 
trùng nguy hại khác 

 

Sự cố các kim loại nặng 
trong nguyên liệu đầu 
vào (đất, đá…) theo 
nước mưa chảy tràn vào 
hệ thống xử lý nước thải 

Khu vực lưu 
chứa nguyên 
liệu; khu vực 
gia công 
nguyên liệu 

Thấp 

 
Rò rỉ, vỡ đường ống xử 
lý nước thải 

Khu vực xử 
lý nước thải 

Thấp 

 
Nước thải đầu ra không 
đạt yêu cầu 

Thấp 

 
Sự cố bế chứa bị quá 
lưu lượng 

Thấp 

 
Sự cố bể chứa bị thấm, 
nứt vỡ 

Thấp 

Ghi chú: Tần xuất thấp: từ 1-2 lần/năm 

 

5. Dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất sứ 

vệ sinh và biện pháp phòng ngừa 

Đối với các đơn vị sản xuất sứ vệ sinh, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố trên dây 

chuyền công nghệ bao gồm công đoạn sấy, công đoạn nung, và công đoạn phun 
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men. Các vị trí xảy ra sự cố trên dây chuyền công nghệ được đánh số thứ từ I, II 

theo tần xuất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của sự cố, như được trình bày trong 

Hình 7. Ngoài các sự cố về dây chuyền sản xuất, các nguy cơ đối với các công trình 

xử lý nước thải, khí thải cũng cần phải đặc biệt quan tâm. Bảng 6 dự báo các vị trí 

có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và biện 

pháp phòng ngừa. 

  

 

Hình 7. Sơ đồ dự báo vị trí các công đoạn có nguy cơ xảy ra sự cố trong nhà máy 

sản xuất sứ vệ sinh

I – Công đoạn sấy, công đoạn nung         II – Công đoạn chế tạo men, phun men 



Bảng 6.Dự báo các sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và biện 

pháp phòng ngừa 

STT 
Công đoạn và sự cố 

có thể xảy ra 
Khu vực xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng 
ngừa 

I 
Công đoạn sấy, 
nung sản phẩm 

   

 
Sự cố phát tán bụi và 
khí thải từ lò nung 

Khu vực lò nung 
 

Thấp 
-Định kỳ tiến hành 
kiểm tra và thay 
thế túi lọc và các 
bộ phận liên 
quan; 
- Định kỳ thay và 
bảo dưỡng hệ 
thống; 
- Khi sự cố xảy ra 
đối với hệ thống 
xử lý bụi phát sinh 
từ quá trình sản 
xuất thì sẽ phải 
ngừng hoạt động 
của các công 
đoạn phát sinh bụi 
và nhanh chóng 
tìm nguyên nhân 
để khắc phục 

 
Sự cố máy móc thiết 
bị xảy ra sự cố 

Thấp 

 
Sự cố mất điện khiến 
các thiết bị không 
hoạt động 

Thấp 

 
Sự cố hỏng đường 
ống khí thải 

Thấp 

 
Hệ thống xử lý khí 
thải hoạt động không 
hiệu quả 

  

II 
Công đoạn trộn 
men, phun men 

  
- Xây dựng sổ tay 
an toàn hóa chất; 
- Định kỳ tiến 
hành kiểm tra 
mức độ an toàn 
của các thùng 
chứa hóa chất sử 
dụng 
- CNV thực hiện 
tuân thủ các quy 
định về an toàn 
trong quá trình sử 
dụng 
- Kiểm tra hệ 
thống điện 
thường xuyên để 
phát hiện sự cố 
kịp thời 

 

Sự cố rò rỉ, tràn đổ 
hóa chất tại khu vực 
pha trộn hóa chất 
phun men 

Khu vực lưu trữ; 
Khu vực phối trộn 
nguyên liệu 
Khu vực phun men 

 

 
Sự cố cháy, nổ khu 
vực lưu trữ hóa chất 

 

 

Sự cố lọc bụi không 
hoạt động hoặc túi 
lọc bụi bị rách, chưa 
kịp bảo dưỡng thay 
mới 

Thấp 

 Sự cố mất điện Thấp 

III 
Sự cố hệ thống xử 
lý nước thải 

  
- Trang bị các 
máy móc dự 
phòng khi hệ 
thống dừng hoạt 
động: ví dụ bơm, 

 
Sự cố tràn đổ hóa 
chất phun men vào 
hệ thống xử lý 

Khu vực lưu chứa 
nguyên liệu; khu 
vực gia công 

Thấp 
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STT 
Công đoạn và sự cố 

có thể xảy ra 
Khu vực xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng 
ngừa 

 
Sự cố men hồ lẫn 
vào cống nước mưa 

nguyên liệu dây ống, dây 
nguồn… 
- Lắp hệ thống 
máy phát điện dự 
phòng đề phòng 
sự cố mất điện 
- Duy trì công tác 
kiểm tra, ghi chép 
nhật ký sử dụng 
hệ thống hàng 
ngày… 
-Tính toán và thiết 
kế lưu lượng xử lý 
phù hợp  với hệ 
thống. 
-Thường xuyên 
theo dõi chất 
lượng nước thải 
đầu vào và đầu 
ra: định kỳ phân 
tích để có biện 
pháp kịp thời; 
- khi xảy ra sự cố, 
lập tức dừng bơm 
để khắc phục 
- Định kỳ kiểm tra 
máy móc, xây 
dựng hướng dẫn 
vận hành, hướng 
dẫn an toàn, sổ 
tay ghi chép nhật 
ký vận hành… 

 
Rò rỉ, tắc, vỡ đường 
ống xử lý nước thải 

Khu vực xử lý nước 
thải 

Thấp 

 
Nước thải đầu ra 
không đạt yêu cầu 

Thấp 

 
Sự cố bế chứa bị quá 
lưu lượng 

Thấp 

 
Sự cố bể chứa bị 
thấm, nứt vỡ 

Thấp 

IV 
Sự cố tại kho chứa 
CTNH 

  
- Trang bị các nội 
quy, quy định, 
biển báo cấm, 
biển báo an toàn 
cắm tại các khu 
vực nguy hiểm 
- Trang bị thiết bị 
phòng cháy chữa 
cháy cần thiết 
- Có cán bộ kiểm 
tra sự an toàn 
hàng ngày tại kho 
- Dụng cụ chứa 
đựng CTNH được 
trang bị nắp chặt, 
được kiểm tra để 

 
Sự cố rò rỉ, tràn đổ, 
nứt vỡ thùng chứa 
CTNH 

Khu vực chứa 
CTNH 

Thấp 

 
Sự cố cháy nổ kho 
chứa CTNH 

Thấp 
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STT 
Công đoạn và sự cố 

có thể xảy ra 
Khu vực xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng 
ngừa 

đảm bảo an toàn 
trong quá trình 
lưu trữ và vận 
chuyển 

Ghi chú: Tần xuất thấp: từ 1-2 lần/năm 

 

6.  Dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất 

gạch đất sét nung và biện pháp phòng ngừa 

Đối với các đơn vị sản xuất gạch đất sét nung, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố trên 

dây chuyền công nghệ bao gồm công đoạn sấy, công đoạn nung, và công đoạn 

nghiền búa, phối trộn nguyên liệu. Các vị trí xảy ra sự cố trên dây chuyền công nghệ 

được đánh số thứ từ I, II theo tần xuất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của sự cố, như 

được trình bày trong Hình 8. Ngoài các sự cố về dây chuyền sản xuất, các nguy cơ 

đối với các công trình xử lý nước thải, khí thải cũng cần phải đặc biệt quan tâm. 

Bảng 7 dự báo các nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp phòng ngừa trong nhà 

máy sản xuất gạch đất sét nung 
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I – Công đoạn sấy, nung   II – Công đoạn nghiền, chuẩn bị nguyên liệu 
 

 

Hình 8. Sơ đồ dự báo vị trí các công đoạn có nguy cơ xảy ra sự cố trong nhà máy 

sản xuất gạch nung 



Bảng 7.Đánh giá nguy cơ ảnh hưởng của sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất 

gạch đất sét nung 

STT 
Công đoạn và sự cố có 

thể xảy ra 

Khu vực 
xảy ra sự 

cố 

Đánh giá 
tần xuất 
xảy ra 

Biện pháp phòng 
ngừa 

I 
Công đoạn sấy, nung 
sản phẩm 

   

 
Sự cố phát tán bụi và khí 
thải từ lò nung 

Khu vực lò 
nung 
 

Thấp 

Xây dựng quy trình 
vận hành đầy đủ 
Đào tạo công nhân 
vận hành thành thạo 
và tuân thủ đúng 
quy định 
Tuân thủ đúng các 
quy định về PCCC 
Đầu tư trang thiết bị 
đầy đủ phục vụ cho 
công tác PCCC 

 
Sự cố máy móc thiết bị 
xảy ra sự cố 

Thấp 

 
Sự cố mất điện khiến 
các thiết bị không hoạt 
động 

Thấp 

 
Sự cố nhiệt độ quá cao, 
gây cháy nổ các thiết bị 
xung quanh 

 

 
Sự cố hỏng đường ống 
khí thải 

Thấp 

 
Hệ thống xử lý khí thải 
hoạt động không hiệu 
quả 

  

II 
Công đoạn nghiền, 
trộn nguyên liệu 

  

 
Sự cố tiếng ồn và chấn 
động 

Khu vực lưu 
trữ; 
Khu vực 
phối trộn 
nguyên liệu 
Khu vực 
phun men 

 

 
Sự cố phát tán bụi trong 
công đoạn nghiền, bốc 
xếp, vận chuyển 

 

 Sự cố mất điện Thấp 

Ghi chú: Tần xuất thấp: từ 1-2 lần/năm 
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Phụ lục 2 – Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường trong 

nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 

 

1. Trang bìa: Ghi tên kế hoạch, cơ sở, ngày tháng năm ban hành 

2. Cấu trúc của kế hoạch gồm 4 phần: 

- Phần 1. Khái quát chung về hoạt động của cơ sở 

- Phần 2. Đánh giá nguồn tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố môi trường 

- Phần 3. Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Phần 4. Đào tạo, diễn tập, cập nhật kế hoạch  

3. Nội dung chi tiết của các phần như sau 

3.1. Phần 1: bao gồm các thông tin sau 

- Thông tin chung: tên cơ sở sản xuất, chủ cơ sở sản xuất, đại diện theo pháp 

luật, địa chỉ liên hệ, số điện thoại thường trực,… 

- Quy mô, công suất sản xuất: loại hình sản xuất, công suất sản phẩm (bao 

gồm công suất thiết kế, công suất thực tế). 

- Quy trình công nghệ sản xuất: 

- Trình bày cụ thể công nghệ chính sản xuất sản phẩm; các quy trình phụ trợ 

(nếu có), thuyết minh cụ thể quy trình sản xuất trong đó trình bày cụ thể về 

nguyên, nhiên liệu, hóa chất, nước sử dụng cho từng công đoạn 

- Công nghệ xử lý môi trường: 

- Trình bày cụ thể các công trình xử lý môi trường đã xây dựng (trạm xử lý 

nước thải sản xuất, sinh hoạt, máy móc, thiết bị xử lý khí thải, công trình lưu 

giữ chất thải nguy hại...); nêu các biện pháp khác đang thực hiện để giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường và đánh giá hiệu quả của các công trình, biện pháp 

đang áp dụng. 

3.2. Phần 2: Dự báo các sự cố môi trường có thể xảy ra: 

a) Đánh giá các nguồn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố như: 

- Tự hệ thống vận hành, dây chuyền sản xuất 

- Từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải: Bao gồm các nguyên nhân như rò rỉ hệ 

thống thu gom, thoát nước thải, sự cố quá tải trạm xử lý dẫn đến giảm hiệu 

quả xử lý; sự cố do hỏng hóc thiết bị, vi sinh, hóa chất xử lý nước thải; nút, 

vỡ, rò rỉ các bể xử lý. Đối với khí thải chủ yếu do hệ thống xử lý khí thải 

không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. 

- Kho chứa chất thải nguy hại: Đối với kho chứa chất thải nguy hại thường gặp 

những sự cố như sạt lở, đổ vỡ, cháy nổ kho chứa; rò rỉ thiết bị lưu chứa chất 
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thải đặc biệt là chất thải nguy hại dạng lỏng, dễ bay hơi dẫn đến phát tán 

chất thải gây ô nhiễm môi trường. 

- Cháy, nổ, chập điện… 

- Các các hoạt động trong quá trình hoạt động sản xuất như nổ mìn, vận tải... 

b) Dự báo diễn biến của quá trình xảy ra của các sự cố (tùy theo thực tế các nguồn 

tiềm ẩn gây sự cố môi trường, hạ tầng kỹ thuật của cơ sở và các đối tượng xung 

quanh mà diễn biến sự cố khác nhau) 

3.3. Phần 3 

a) Hoạt động phòng ngừa. 

- Đánh giá các nguồn rủi ro, bao gồm: Xác định mối nguy hiểm, đánh giá mức 

độ rủi ro, các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro. 

- Xây dựng và ban hành quy định hoặc nội quy của cơ sở về bảo vệ môi 

trường (trong đó bao gồm quy định/nội quy chung; các quy định an toàn cho 

từng máy móc, thiết bị; khu vực....). 

- Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường phù hợp 

cho từng nguồn cụ thể. 

- Xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, kế hoạch đào tạo, 

huấn luyện hàng năm. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên đối với các công 

trình, thiết bị bảo vệ môi trường cũng như trang thiết bị ứng phó, ứng phó 

khẩn cấp sự cố môi trường; áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của 

pháp luật liên quan. 

- Thực hiện các biện pháp loại trừ, xử lý ngay nguyên nhân gây ra sự cố môi 

trường khi phát hiện dấu hiệu. 

b)  Hoạt động ứng phó. 

- Trình bày sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ tổ/nhóm của đơn vị ứng phó 

tại cơ sở (xây dựng dựng bằng Quyết định thành lập, quy chế hoạt động cụ 

thể, bao gồm cả kinh phí hoạt động). 

- Xây dựng quy trình thông báo và báo động: thông báo, báo động nội bộ (như 

báo động sự cố, lệnh di tản, công bố thông tin...) và thông báo cơ quan quản 

lý nhà nước; danh sách liên lạc (danh sách liên lạc nội bộ, danh sách liên lạc 

bên ngoài). 

c) Quy trình ứng phó sự cố môi trường: 

a) Nguồn lực: 

- Liệt kê các phương tiện, trang thiết bị ứng phó. 

- Số lượng nhân lực tham gia ứng phó. 
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- Nguồn lực bên ngoài (có thể huy động/yêu cầu hỗ trợ được).  

b) Các bước xử lý 

- Bước 1: Báo động; 

- Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô 

nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời 

sống của nhân dân trong vùng. 

- Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện cần 

chú ý công tác cháy nổ, chống điện giật....;  

- Bước 4: Trong trường hợp vượt quá khả năng của cơ sở, phải khẩn cấp 

thông báo ngay cho chính quyền địa phương (nơi xảy ra sự cố), Ban quản lý 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp (đối với cơ sở nằm trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp) và cơ quan Thường trực (Sở Tài nguyên và Môi 

trường), đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến sự cố. 

- Bước 5: Thực hiện các hoạt động quản lý, xử lý chất thải thu hồi (nếu có). 

- Bước 6:  Các hoạt động khắc phục sau sự cố môi trường.  

3.4. Phần 4: Đào tạo, diễn tập, cập nhật kế hoạch. 

     a) Đào tạo, tập huấn  

- Lập kế hoạch, danh sách các cán bộ nhân viên tham gia chương trình đào 

tạo hằng năm về quản lý môi trường, phòng ngừa ứng phó sự cố môi 

trường. 

b) Tổ chức diễn tập 

- Xây dựng kịch bản ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở, cụ thể cho từng 

nguồn tiềm ẩn như nước thải, khí thải, chất thải nguy hại... 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai và thời gian diễn tập định kỳ. 

c) Cập nhật và phát triển kế hoạch cho phù hợp với thực tế (nếu có) 



Phụ lục 3. Kịch bản diễn tập sự cố dựa trên tình huống giả định 

(Tham khảo) 

 

Kịch bản diễn tập số tình huống giả định như sau: 

1. Sự cố tràn dầu tại kho chứa chất thải nguy hại 

Phần 1: Mô tả tình huống 

Công nhân A trong quá trình đi phân loại, thải bỏ chất thải nguy hại thì phát hiện can 

đựng dầu thải trong kho chất thải nguy hại bị rò rỉ dầu ra ngoài. Sự cố diễn ra vào lúc 

15h00 phút, trời nắng, các hoạt động sản xuất đang diễn ra bình thường, hệ thống 

thống gió của kho đang hoạt động bình thường. 

Phần 2: Lực lượng tham gia 

- Phương tiện thông tin: điện thoại 

- Phương tiện ứng cứu: các phương tiện ứng cứu sự cố môi trường, các 

phương tiện PCCC, các trang thiết bị bảo hộ cần thiết 

- Lực lượng tham gia: tổ trưởng phụ trách kho chứa CTNH, công nhân 

Phần 3: Nội dung diễn tập 

B1: Công nhân A báo cho tổ trưởng phụ trách kho CTNH biết 

B2: Tổ trưởng và công nhân A ngay lập tức trang bị các đồ bảo hộ cần thiết 

B3: 

- Công nhân A tìm vị trí rò rỉ, bịt kín vị trí rò rỉ để ngăn không cho dầu thải tiếp 

tục rò. Sau đó lấy cát rải xung quanh vũng tràn đổ, ngăn dầu thải chảy tràn lan 

ra toàn bộ kho chứa. 

- Tổ trường gọi điện thông báo cho trưởng phòng bộ phận biết tình hình hiện tại 

tại hiện trường 

B4: Trưởng bộ phận huy động 03 thành viên trong đội ƯPSC bộ phận, tất cả mặc 

đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết và tới khu vực kho chất thải nguy hại 

B5:  

- 01 Thành viên đội ƯPSC bộ phận triển khai cọc tiêu và chăng cuộn rào xung 

quanh đồng thời đặt biển cảnh bảo “Nguy hiểm, cấm vào” tại trước lối vào khu 

vực kho nguy hại. 

- Công nhân A đi lấy bột thấm dầu và tấm thấm dầu để ứng phó sự cố 

B6: 

- 01 Thành viên sử dụng bột thấm dầu lên vũng tràn đổ để thấm hút dầu thải, 

sau đó dùng xẻng xúc vào xô chứa. 

- 01 Thành viên sử dụng tấm dầu để thấm hút hết dầu còn lại trên bề mặt. 

- Thu dọn bột thấm dầu và tấm thấm dầu vào khu vực CTNH phù hợp. 

- Tiến hành phun nước vệ sinh sạch sẽ bề mặt nền kho chứa 

B6: Đánh giá nguyên nhân và đề ra biện pháp phòng ngừa: 
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- Nguyên nhân: dụng cụ chứa bị va đập, gây rò rỉ 

- Biện pháp phòng ngừa: tăng cường kiểm tra để nhanh chóng phát hiện tình 

hình tại khu vực kho chất thải nguy hại 

Phần 4: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm 

Tổ chức họp sau buổi diễn tập, đưa ra các vấn đề đạt và chưa đạt, rút kinh nghiệm 

và lập báo cáo kết quả của buổi diễn tập 

2. Sự cố tràn đổ hóa chất vào cống thoát nước mưa 

Phần 1. Mô tả tình huống 

Tại khu vực lưu trữ hóa chất xảy ra cháy, trong quá trình cứu nạn, hóa chất được di 

chuyển đến nơi an toàn nhưng không may bị đổ, dẫn đến thùng hóa chất bị thủng, 

tràn ra đường, chảy vào cống thoát nước mưa. 

Phần 2. Lực lượng tham gia 

- Phương tiện thông tin: báo cáo trực tiếp, điện thoại 

- Phương tiện ứng cứu: các phương tiện ứng cứ sự cố môi trường – hóa chất , 

các phương tiện PCCC, các trang bị bảo hộ cần thiết. 

- Lực lượng tham gia: tổ ứng phó sự cố môi trường – hóa chất 

Phần 3. Nội dung diễn tập 

B1: Công nhân gây tràn đổ báo cáo cho đội trưởng đội PCCC khẩn cấp, dựng thùng 

đựng hóa chất bị đổ, sử dụng các dụng cụ khác để trèn, bịt lỗ thủng ngăn k cho hóa 

chất chảy ra ngoài và tiếp tục đứng lại khu vực xảy ra sự cố để cảnh báo các công 

nhân khác không đi qua khu vực này. 

B2: Đội trưởng đội PCCC chỉ đạo tổ trưởng đội ƯPSC khẩn cấp ra vị trí tràn đổ để 

chỉ huy ứng phó sự cố. 

B3: Tiên hành khoanh vùng sự cố, ngay lập tức đóng cửa cống nước mưa chảy tràn 

và đồng thời sử dụng bao cát để ngăn chặn dòng nước chảy vào cống nước mưa. 

B4: Sử dụng bơm hút hết nước có lẫn hóa chất trong cống nước mưa vào thùng 

chứa. 

B5: Dùng nước sạch vệ sinh cống thoát nước mưa, tiếp tục hút nước trong cống vào 

thùng chứa. 

B6: Kiểm tra lại độ pH của nước trong cồng bằng giấy quỳ tím 

B7: Tiến hành khoanh vùng sự cố trên nền, đặt thùng hóa chất bị thủng vào xe đẩy 

di chuyển về vị trí an toàn, các xa cống thoát nước mưa và khu vực xảy ra cháy. 

B8: Lấy xô cát, xẻng, rẻ lau khô, đổ cát lên xung quanh vị trí tràn đổ theo hướng từ 

ngoài vào trong 

B9: Thu gom toàn bộ cát dính hóa chất vào thùng chứa và vận chuyển đến kho CTNH 

để xử lý 

B10: Sử dụng giẻ lau khô, vệ sinh sạch sẽ vị trí tràn đổ và tập hợp hết về nơi an 

toàn. Hoàn trả hiện trạng môi trường, mở cống thoát nước mưa, thu dọn các vật 

dụng tại hiện trường 
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B11: Đánh giá nguyên nhân và đề ra biện pháp đề phòng 

- Nguyên nhân: do công nhân phụ trách trong quá trình di chuyển vội vàng 

trong quá trình làm việc. 

- Biện pháp phòng ngừa: nhắc nhở công nhân, kiểm tra lại các quy trình an 

toàn đã được ban hành, tiến hành đào tạo bổ sung, ghi chép sự cố vào 

phương án phòng ngừa. 

Phần 4: Báo cáo kết quả 

Tổ chức họp sau buổi diễn tập, đưa ra những vấn đề đạt được và chưa đạt được, rút 

kinh nghiệm và lập báo cáo diễn tập. 



Phụ lục 4. Một số công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 

TT Tên thiết bị Vị trí lắp đặt Kế hoạch thay thế hoặc bổ sung 

1 

Hồ sự cố: Có tổng khả năng lưu 

chứa nước thải tối thiểu là 01 ngày, 

tính theo lưu lượng xả nước thải tối 

đa của dự án 

Khu vực xử lý nước thải hoặc thuận lợi cho việc 

lưu giữ nước thải 

Có thể thiết kế hồ sự cố kết hợp với hồ 

sinh học, có vị trí sau điểm quan trắc tự 

động và trước điểm xả nước thải ra môi 

trường 

2 Bơm chìm Bộ phận kỹ thuật Sửa chữa, thay thế khi hỏng hóc 

3 Xẻng 

Tại các kho lưu giữ hóa chất, trạm xử lý nước thải, 

tủ đựng phương tiện ƯPSC 

Sửa chữa, thay thế khi hỏng hóc 

4 Giẻ lau Thay thế sau khi sử dụng 

5 Xô cát Thay thế sau khi hỏng hóc 

6 Giấy thấm dầu dạng tấm 
Kho chứa hoặc các khu vực liên quan Bổ sung khi sử dụng gần hết 

7 Bột thấm dầu 

8 Bao cát Xung quanh khu vực xử lý nước thải Thay thế khi bị rách, bục 

9 Cát dự trữ Kho dầu Bổ sung khi sử dụng gần hết 

10 Thùng chứa nước loại 220l Các kho chứa Thay thế khi hỏng hóc 

11 
Hệ thống họng nước chữa cháy 

vách tường Toàn bộ đơn vị sản xuất 
Sửa chữa, thay thế khi hỏng hóc 

12 Bình CO2 Sửa chữa, thay thế khi bị hỏng hóc 

13 Bể ngầm 
Trên địa bàn khu vực sản xuất nơi có nguy cơ 

cháy nổ cao 

Đủ cung cấp cho các hệ thông chữa 

cháy vách tường, xe chữa cháy 



57 

Phụ lục 4. Một số công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 

TT Tên thiết bị Vị trí lắp đặt Kế hoạch thay thế hoặc bổ sung 

14 Trụ nước chữa cháy Xung quanh khu vực sản xuất Xe chữa cháy hút nước được 

 Các phương tiện bảo vệ cá nhân   

 

15 

Găng tay, ủng cao su, khẩu trang 

hoạt tính, khẩu trang vải nẹp mũi 

Các kho lưu trữ hóa chất, trạm xử lý nước thải, 

kho chất thải nguy hại, tủ đựng phương tiện ƯPSC 

của hóa chất các bộ phận 

Bổ sung khi dùng gần hết 

Mặt nạ lọc khí, màng lọc khí Tại các kho lưu giữ hóa chất 

Bổ sung khi dùng gần hết 

Mặt nạ lọc bụi, màng lọc bụi (sử 

dụng cho các loại hóa chất dạng bột) 

Kho hóa chất xử lý nước thải, khu vực pha hóa 

chất trạm công nghiệp 

Kính bảo hộ trắng, tạp giề 

Kho hóa chất xử lý nước thải, khu vực pha hóa 

chất trạm công nghiệp, kho chất thải nguy hại, tủ 

đựng phương tiện ƯPSC hóa chất tại các bộ phận 

16 

Các thiết bị thông tin liên lạc   

Hệ thống điện thoại cố định Tại các phòng làm việc, tổ sản xuất 

Sửa chữa, thay thế khi bị hỏng Hệ thống loa phát thanh nội bộ trong 

toàn đơn vị sản xuất 
Toàn bộ đơn vị sản xuất 



Phụ lục 5. Nội dung và trình tự thực hiện ứng phó với một số sự cố hay xảy ra trong nhà máy sản xuất vật liệu xây 

dựng (xi măng, gạch ốp lát, kính xây dựng, vôi công nghiệp, sứ vệ sinh và vật liệu xây nung) 

1. Đối với các sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất, tắc, rò rỉ hoặc vỡ hệ thống thu gom nước thải, hỏng bơm nước thải từ hố ga dẫn 

đến tràn nước thải chưa xử lý ra môi trường 

Bước 

thực 

hiện 

Nội dung và trình tự thực hiện 
Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

B1 

- Phát hiện bề mặt đường đi, cống nước mưa, xung quanh khu vực xử lý nước thải có nước thải, 

người phát hiện thông tin cho quản lý bộ phận nơi xảy ra sự cố bằng cách hô to hoặc thông tin 

qua điện thoại 

Người phát hiện 

B2 

- Ngăn chặn rò rỉ và lan rộng của nước thải (sử dụng cát/giẻ lau để chặn hướng của dòng chảy 

nước thải 

- Kiểm tra các hố ga thoát nước mưa xung quanh khu vực sự cố phát hiện nước thải đã chảy xuống 

công nước mưa hay chưa 

- Đóng cống thoát nước mưa từ khu vực sản xuất ra bên ngoài 

- Thông tin cho các bộ phận liên quan 

Người phát hiện/ 

quản lý bộ phận xảy 

ra sự cố/ bộ phận kỹ 

thuật 

B3 

- Xác định mức độ sự cố cấp I: trưởng bộ phận xem xét thấy sự cố xảy ra nhỏ, đội ƯPSC bộ phận 

có khả năng xử lý sự cố 

- Huy động đội ƯPSC bộ phận trang bị đồ bảo hộ phù hợp để tiến hành xử lý 

Trưởng bộ phận 

B4 

- Triển khai các cọc tiêu và băng cuộn rào xung quanh đồng thời đặt biển cảnh báo “nguy hiểm – 

Cấm vào” tại trước các lối vào khu vực xảy ra sự cố 

- Dùng các bao cát chặn các rãnh/cống/hố ga thoát nước mưa để tránh lan rộng ra các khu vực 

Đội ƯPSC bộ phận 
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1. Đối với các sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất, tắc, rò rỉ hoặc vỡ hệ thống thu gom nước thải, hỏng bơm nước thải từ hố ga dẫn 

đến tràn nước thải chưa xử lý ra môi trường 

Bước 

thực 

hiện 

Nội dung và trình tự thực hiện 
Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

cống nước mưa xung quanh 

- Sử dụng bơm màng để hút toàn bộ nước thải dưới cống nước mưa vào tank chứa 

- Sử dụng cát/ giẻ lau để thấm phần nước thải còn lại trên bề mặt đường đi và các rãnh, hố ga thu 

gom nước mưa 

- Sử dụng nước để vệ sinh sạch khu vực đường đi và các rãnh, hố ga thoát nước mưa 

- Chuyển toàn bộ nước thải và nước vệ sinh về trạm xử lý nước thải để xử lý 

B5 
- Kiểm tra lại bề mặt được đi và các rãnh, hố ga thu gom nước mưa không còn nước thải thì kết 

thúc ứng phó sự cố 

B6 
- Vệ sinh khu vực xảy ra sự cố và thu gom, phân loại chất thải sau xử lý sự cố theo quy định về 

quản lý chất thải, chất thải nguy hại đã được ban hành 

B7 - Mở cống thoát nước mưa đã đóng ở Bước 2 Bộ phận kỹ thuật 

B8 

- Tổ chức họp báo cáo, rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các thành phần 

liên quan 

- Lập báo cáo sự cố (làm rõ nguyên nhân, thực tế đã khắc phục như thế nào, thiệt hại, yêu cầu hỗ 

trợ các biện pháp ngăn ngừa phát sinh…) và trình lên các bộ phận có thẩm quyền phê duyệt 

Đội ƯPSC bộ phận 

và các thành phần 

liên quan 



2. Đối với sự cố hỏng các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải, rò rỉ đường ống dẫn khí, vi sinh hoạt động không tốt              

dẫn đến chất lượng nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn 

Bước 

thực hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

B1 
Phát hiện nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải có chỉ tiêu không đạt yêu cầu, người phát 

hiện thông báo cho quản lý bộ phần bằng điện thoại hoặc trực tiếp 
Người phát hiện 

B2 

- Tắt bơm nước thải sau khi xử lý ra môi trường 

- Kiểm tra chất lượng nước hố ga thoát nước thải bên ngoài nhận thấy chất lượng vẫn đạt 

yêu cầu 

- Thông tin cho các bộ phận liên quan 

Quản lý bộ phận xảy 

ra sự cố 

B3 

- Xác định mức sự cố cấp I: trưởng bộ phận xem xét, nếu thấy sự cố xảy ra lớn, đội ƯPSC 

bộ phận có khả năng xử lý sự cố 

- Huy động đội ƯPSC bộ phận trang bị đồ bảo hộ phù hợp 

Quản lý bộ phận xảy 

ra sự cố 

B4 Tắt bơm nước thải từ hố ga 

Đội ƯPSC bộ phận 

và các bộ phận liên 

quan 

B5 Bơm toàn bộ nước thải từ bể nước thải đầu ra về bể đầu vào của hệ thống xử lý nước thải 

B6 Khắc phục các vấn đề hỏng hóc 

B7 Vận hành lại hệ thống 

B8 Họp rút kinh nghiệm, điều tra nguyên nhân và lập báo cáo Bộ phận xảy ra sự cố 



3. Đối với những sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất từ kho chứa hóa chất và bồn chứa hóa chất tại hệ thống xử lý nước thải, rò rỉ       

chất thải dạng lỏng tại kho chất thải nguy hại 

Bước 

thực 

hiện 

Nội dung và trình tự thực hiện 
Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

B1 Người phát hiện ra sự cố (bằng thị giác, khứu giác) báo động cho những người sung quanh biết để sơ 

tán khỏi khu vực sự cố, đồng thời báo cho cán bộ phụ trách 

Người phát hiện 

B2 Ngay lập tức trang bị đồ bảo hộ phù hợp, xác nhận sự cố Người phát hiện 

B3 - Dựng các can/ bình/ lọ bị đổ hoặc chuyển sang thiết bị chứa an toàn khác 

- Rải cát xung quanh khu vực vũng tràn đổ, ngăn hóa chất chảy tràn lan rộng ra các khu vực 

khác 

- Khởi động hệ thống quạt thông gió của khu vực 

- Báo cáo tình hình sự cố tới trưởng bộ phận 

Cán bộ phụ trách, 

người phát hiện 

B4 - Xác định mức độ sự cố cấp I: trưởng bộ phận xem xét thấy sự cố xảy ra nhỏ, Đội ƯPSC bộ 

phận có khả năng xử lý sự cố 

- Huy động đội ƯPSC bộ phận trang bị đồ bảo hộ phù hợp (tạp dề bảo hộ, khẩu trang, kính, găng 

tay, ủng…) để tiến hành xử lý sự cố 

Cán bộ phụ trách 

B5 - Triển khai cọc tiêu và chăng cuộn rào xung quanh đồng thời đặt biển cảnh báo “nguy hiểm – 

cấm vào” tại các lối ra vào khu vực xảy ra sự cố 

- Hướng dẫn sơ tán tới vị trí tập kết, kiểm kê số lượng người sơ tán và thông báo lại cho trưởng 

bộ phận khu vực xảy ra sự cố 

- Tổ chức sơ cứu, thực hiện các biện pháp sơ cứu cho người bị nạn hoặc đưa tới phòng y tế tại 

Đội ƯPSC bộ phận 
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3. Đối với những sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất từ kho chứa hóa chất và bồn chứa hóa chất tại hệ thống xử lý nước thải, rò rỉ       

chất thải dạng lỏng tại kho chất thải nguy hại 

Bước 

thực 

hiện 

Nội dung và trình tự thực hiện 
Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

đơn vị 

B6 - Rải cát lên trên vũng tràn đổ, rò rỉ để thấm hút hóa chất rò rỉ, tràn đổ sau đó xúc lên đưa đến 

khu lưu giữ chất thải nguy hại 

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt sàn nơi xảy ra  

- Phun, rửa sạch sẽ dụng cụ, trang bị bảo hộ dính hóa chất của cán bộ tham gia xử lý sự cố 

Đội ƯPSC bộ phận 

B7 Khi bề mặt sàn đã được vệ sinh sạch sẽ thì trưởng bộ phận thông báo sự cố kết thúc Trưởng bộ phận 

B8 - Tổ chức họp rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các thành phần liên quan 

- Xác định các vùng bị ảnh hưởng, tiến hành kiểm tra và thực hiện các phương án khắc phục 

chất lượng môi trường 

- Lập báo cáo sự cố (làm rõ nguyên nhân, thực tế đã khắc phục, thiệt hại, yêu cầu hỗ trợ, biện 

pháp ngăn ngừa tái phát sinh…), chuyển ban lãnh đạo cấp có đủ thẩm quyền phê duyệt.  

Trưởng bộ phận 

Đội ƯPSC bộ phận 



4. Đối với sự cố cháy kho hóa chất và kho chất thải, chất thải nguy hại, cháy khu vực lưu trữ khí ga 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ Đơn vị 

thực hiện 

B1 Hệ thống báo cháy tự động gửi tín hiệu cảnh báo về phòng điều khiển trung tâm hoặc người 

phát hiện sự cố (bằng thính giác/thị giác/ khứu giác) báo động cho những người xung quanh 

biết để sơ tán, đồng thời báo cho cán bộ phụ trách 

Người phát hiện/ thiết bị cảnh 

báo 

B2 Di chuyển thiết bị, vật liệu dễ cháy nổ ra khỏi khu vực sự cố Cán bộ phụ trách 

B3 Trang bị đồ bảo hộ phù hợp, xác nhận sự cố Người phát hiện, cán bộ phụ 

trách 

B4 Báo cáo tình hình sự cố tới trưởng bộ phận Cán bộ phụ trách 

B5 - Xác định khả năng khắc phục sự cố tại hiện trường, quyết định mức độ sự cố 

- Xác định mức định sự cố cấp I: trưởng bộ phận xem xét, nếu thấy sự cố xảy ra lớn cần 

huy động đội ƯPSC khẩn cấp 

- Thông báo sơ tán những người không có chức năng xử lý sự cố ra khỏi khu vực sự cố 

- Huy động đội ƯPSC bộ phận, đội PCCC khẩn cấp trang bị đồ bảo hộ phù hợp (mặt nạ 

phòng độc, quần áo chữa cháy, mũ chữa cháy, găng tay chữa cháy, giầy/ủng chữa 

cháy…) 

- Tiến hành cắt điện các khu vực có liên quan 

Trưởng bộ phận 

B6 - Thông báo cho lực lượng ƯPSC khẩn cấp 

- Triển khai có tiêu và chăng cuộn rào xung quanh đồng thời đặt biển cảnh báo “Nguy 

hiểm – cấm vào” tại tất cả các lối ra vào khu vực sự cố 

- Hướng dẫn sơ tán tới vị trí tập kết, kiểm kê số lượng người sơ tán và thông báo lại cho 

Đội ƯPSC bộ phận. đội ƯPSC 

khẩn cấp 
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4. Đối với sự cố cháy kho hóa chất và kho chất thải, chất thải nguy hại, cháy khu vực lưu trữ khí ga 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ Đơn vị 

thực hiện 

trưởng bộ phận khu vực xảy ra sự cố 

- Tổ chức sơ cứu, thực hiện các biện pháp sơ cứu cho người bị nạn hoặc đưa tới phòng 

y tế tại đơn vị 

B7 Đội PCCC khẩn cấp: 

- Triển khai các phương tiện PCCC tại hiện trường 

- Sử dụng bình CO2, bình bột để thực hiện dập tắt đám cháy 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B8 - Khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì trưởng bộ phận thông báo sự cố kết thúc 

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các thành phần 

liên quan 

- Xác định các vùng bị ảnh hưởng, tiến hành kiểm tra và thực hiện các phương án khắc 

phục chất lượng môi trường 

- Lập báo cáo sự cố (làm rõ nguyên nhân, thực tế đã khắc phục, thiệt hại, yêu cầu hỗ trợ, 

biện pháp ngăn ngừa tái phát sinh…), chuyển ban lãnh đạo cấp có đủ thẩm quyền phê 

duyệt. 

Trưởng bộ phận 

B9 Xác định sự cố cấp II 

Nếu sự cố không thể thể tiếp tục được ứng phó bằng các phương tiện có mặt tại hiện trường 

hoặc ngay từ khi xảy ra sự cố trưởng bộ phận đã nhận định sự cố vượt khả năng ứng phó của 

đội ƯPSC bộ phận và đội ƯPSC khẩn cấp thì phải lập tức thông báo đến trưởng ban chỉ đạo 

ƯPSC khẩn cấp 

Trưởng bộ phận 
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4. Đối với sự cố cháy kho hóa chất và kho chất thải, chất thải nguy hại, cháy khu vực lưu trữ khí ga 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ Đơn vị 

thực hiện 

B10 Báo động sự cố tới toàn bộ đơn vị sản xuất, thông báo khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng 

từ sự cố để kịp thời sơ tán và ứng phó 

Trưởng ban chỉ đạo đội ƯPSC 

khẩn cấp 

B11 - Tổ chức họp khẩn cấp, đưa ra phương án thích hợp để ƯPSC 

- Huy động đội ƯPSC khẩn cấp của đơn vị trang bị đồ bảo hộ phù hợp tới khu vực sự cố 

để phối hợp thực hiện ứng phó với các bộ phận có liên quan 

Ban chỉ đạo đội ƯPSC khẩn 

cấp 

B12 - Tổ an ninh, tổ bảo vệ hướng dẫn sơ tán tới vị trí tập kết an toàn theo hướng dẫn của 

ban chỉ đạo 

- Tổ y tế cứu hộ và sơ cứu người bị nạn (nếu có) trong điều kiện an toàn 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B13 Đội PCCC khẩn cấp: 

Huy động bình CO2, binh bột hoặc các phương tiện phù hợp từ các khu vực khác sang và tiếp 

tục thực hiện dập tắt đám cháy 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B14 - Phân loại các chất thải sau đám cháy và thu gom, đưa về khu vực xử lý theo quy định 

- Vệ sinh mặt sàn sạch sẽ 

- Phun, rửa sạch sẽ trang bị bảo hộ của các cán bộ tham gia xử lý sự cố 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

Đội ƯPSC bộ phận 

Đội PCCC khẩn cấp 

B15 Khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, trưởng ban chỉ đạo thông báo sự cố kết thúc Trưởng ban chỉ đạo đội ƯPSC 

khẩn cấp 

B16 - Tổ chức họp rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các thành phần 

liên quan 

ban chỉ đạo đội ƯPSC khẩn 

cấp, trưởng bộ phận, đội 

ƯPSC khẩn cấp, đội ƯPSC bộ 
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4. Đối với sự cố cháy kho hóa chất và kho chất thải, chất thải nguy hại, cháy khu vực lưu trữ khí ga 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ Đơn vị 

thực hiện 

- Xác định các vùng bị ảnh hưởng, tiến hành kiểm tra và thực hiện các phương án khắc 

phục chất lượng môi trường 

- Lập báo cáo sự cố (làm rõ nguyên nhân, thực tế đã khắc phục, thiệt hại, yêu cầu hỗ trợ, 

biện pháp ngăn ngừa tái phát sinh…), chuyển ban lãnh đạo cấp có đủ thẩm quyền phê 

duyệt 

phận và các bộ phận liên quan 

B17 Nếu ở mức độ sự cố cấp III 

- Trưởng ban chỉ đạo xác định sự cố cấp III, yêu cầu sự hỗ trợ từ bên ngoài: y tế khẩn 

cấp, cảnh sát PCCC, công an, các cơ quan quản lý trên địa bàn khu vực xảy ra sự cố 

- Báo động khẩn cấp tới toàn bộ đơn vị sản xuất và các đơn vị xung quanh có khả năng bị 

ảnh hưởng, ra lệnh thực hiện sơ tán ra xa khỏi nơi xảy ra sự cố 

Trưởng ban chỉ đạo ƯPSC 

khẩn cấp 

B18 Tổ an ninh, tổ bảo vệ: 

- Hướng dẫn cán bộ công nhân viên sơ tán tới vị trí tập kết an toàn theo hướng dẫn của 

ban chỉ đạo 

- Hướng dẫn các đơn vị bên ngoài tới trợ giúp ứng phó bằng con đường an toàn nhất 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B19 Tới khu vực sự cố ứng phó phối hợp ứng phó cùng đội ƯPSC khẩn cấp Đội ƯPSC chuyên nghiệp của 

địa phương 

B20 - Các tổ chức y tế thực hiện cấp cứu người bị nạn 

- Lực lượng công an giữ gìn trật tự an ninh, phân luồng giao thông trong trường hợp hỗn 

loạn và phong tỏa các ngả đường ngăn những người không có chức năng xử lý sự cố đi 

Đội ƯPSC chuyên nghiệp của 

địa phương 

Ban chỉ đạo ƯPSC khẩn cấp 
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4. Đối với sự cố cháy kho hóa chất và kho chất thải, chất thải nguy hại, cháy khu vực lưu trữ khí ga 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ Đơn vị 

thực hiện 

vào phạm vi vùng nguy hiểm Đội ƯPSC khẩn cấp 

Đội ƯPSC cơ sở 

B21 Thực hiện ứng phó sự cố dập tắt lửa tại đám cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt thì đội 

trưởng đội ƯPSC chuyên nghiệp của địa phương thông báo sự cố kết thúc 

Đội ƯPSC chuyên nghiệp của 

địa phương 

B22 - Tổ chức họp rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các thành phần 

liên quan 

- Xác định các vùng bị ảnh hưởng, tiến hành kiểm tra và thực hiện các phương án khắc 

phục chất lượng môi trường 

- Lập báo cáo sự cố (làm rõ nguyên nhân, thực tế đã khắc phục, thiệt hại, yêu cầu hỗ trợ, 

biện pháp ngăn ngừa tái phát sinh…), chuyển ban lãnh đạo cấp có đủ thẩm quyền phê 

duyệt 

Ban chỉ đạo ƯPSC khẩn cấp 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

Đội ƯPSC cơ sở 



5.Đối với sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

B1 
Phát hiện sự cố tại thiết bị của hệ thống xử lý bụi và thông báo cho quản lý bộ phận bằng điện thoại 

hoặc trực tiếp 
Người phát hiện 

B2 Dùng hệ thống, thông tin cho các bộ phận liên quan 
Quản lý bộ phận 

xảy ra sự cố 

B3 

Xác định mức sự cố cấp I: Đội ƯPSC bộ phận không có khả năng xử lý sự cố: 

- Thông tin sự cố đến trưởng ban chỉ đạo ƯPSC khẩn cấp 

- Huy động đội ƯPSC trang bị đồ bảo hộ phù hợp 

Trưởng bộ phận 

B4 
Xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, đưa ra phương án và thực hiện sửa chữa, thay thế thiết bị, đường 

ống xảy ra sự cố 

Đơn vị xảy ra sự 

cố 

B5 

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các thành phần liên quan 

- Xác định các vùng bị ảnh hưởng, tiến hành kiểm tra và thực hiện các phương án khắc phục 

chất lượng môi trường 

- Lập báo cáo sự cố (làm rõ nguyên nhân, thực tế đã khắc phục, thiệt hại, yêu cầu hỗ trợ, biện 

pháp ngăn ngừa tái phát sinh…), chuyển ban lãnh đạo cấp có đủ thẩm quyền phê duyệt 

Trưởng bộ phận, 

đội ƯPSC bộ 

phận và các thành 

viên liên quan 



6. Sự cố tràn dầu khu vực bồn chứa dầu của đơn vị sản xuất 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

B1 
Người phát hiện sự cố (bằng thính giác/ thị giác/ khứu giác) dùng loa hoặc bộ đàm hoặc điện thoại hoặc 

trực tiếp thông báo cho trưởng bộ phận quản lý 
Trưởng bộ phận 

B2 
Thông báo cho toàn khu vực lưu chứa dầu tập trung nhân viên, phương tiện, trang thiết bị tại nơi xảy ra 

sự cố tiến hành ứng phó tại chỗ 

Trưởng bộ phận 

Người phát hiện 

B3 

Đặt khu vực xảy ra sự cố trong tình trạng báo động: người không có nhiệm vụ miễn vào khu vực xảy ra 

sự cố 

Tiến hành ngắt các nguồn điện, các nguồn có nguy cơ cháy nổ, tập trung toàn bộ lực lượng ứng phó 

Trưởng bộ phận 

Người phát hiện 

B4 
Yêu cầu bộ phân liên quan bơm dầu ở khoang xảy ra sự cố vào két trống, két chứa dầu tạm thời để ngăn 

chặn nguồn tràn 
Trưởng bộ phận 

B5 

Xác định mức sự cố cấp I: đội ƯPSC bộ phận có khả năng xử lý sự cố thì đội ƯPSC bộ phận sẽ ứng phó 

theo tình trạng thực tế 

Xác định mức sự cố cấp II và cấp III: Đội ƯPSC bộ phận không có khả năng xử lý sự cố: 

Thông tin sự cố đến trưởng ban chỉ đạo ƯPSC khẩn cấp 

Huy động đội ƯPSC, đội PCCC trang bị đồ bảo hộ phù hợp 

Sẵn sàng xin trợ giúp từ các đơn vị ứng phó chuyên nghiệp trên địa bàn 

Trưởng bộ phận 

Trưởng ban chỉ huy 

ƯPSC bộ phận 

B6 
Báo động khẩn cấp tới toàn bộ đơn vị sản xuất và các đơn vị xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng, ra 

lệnh thực hiện sơ tán ra xa khỏi nơi xảy ra sự cố 

Đội ƯPSC bộ phận 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B7 Cử người giám định nguyên nhân xảy ra sự cố để lựa chọn phương pháp ứng phó phù hợp Đơn vị xảy ra sự cố 

B8 Tổ an ninh, tổ bảo vệ: Đội ƯPSC bộ phận 
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6. Sự cố tràn dầu khu vực bồn chứa dầu của đơn vị sản xuất 

Bước thực 

hiện 
Nội dung và trình tự thực hiện 

Người thực hiện/ 

Đơn vị thực hiện 

Hướng dẫn cán bộ công nhân viên sơ tán tới vị trí tập kết an toàn theo hướng dẫn của ban chỉ đạo 

Hướng dẫn các đơn vị bên ngoài tới trợ giúp ứng phó bằng con đường an toàn nhất 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B9 
Cố định dầu tràn bằng cách dùng cát khô quây và chất thấm hút cố định dầu, tạo thành đê ngăn dầu tràn 

xuống mặt nước. Đóng các van thoát nước, cửa cống tại rãnh thoát nước mặt 

Đội ƯPSC bộ phận 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B10  

Thu gom dầu bằng các biện pháp như sử dụng bơm hút, gầu múc, xẻng, gạn vớt, chứa vào thiết bị thùng 

phi, téc, xô, chậu… đưa về nơi an toàn để xử lý 

Kiểm tra các bẫy dầu, rãnh, cống thoát nước mặt 

Sử dụng chất thấm hút, giẻ lau, mút xốp thấm hút 

Chuyển các thùng phuy đã bược bơm đầy dầu về kho chứa chất thải nguy hại để xử lý theo quy định 

Lượng dầu đã được bơm trong trùng phuy sẽ được bơm lại vào bồn chứa dầu khi bồn chứa hết dầu 

Đội ƯPSC bộ phận 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B11 

Xử lý dầu tràn: lau dọn sạch sẽ dầu trên nền của bồn chứa dầu cũng như khu vực bị tràn dầu bằng giẻ, 

giấy thấm dầu, mút xốp, cát khô…. 

Thu dọn rác thải nhiễm dầu, các tấm thấm dầu, giẻ lau… vào bao lynon, xô, thùng, chậu chứa đựng sau 

đó đưa về kho chứa chất thải nguy hại để xử lý theo quy định 

Đội ƯPSC bộ phận 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

B12 

Giải quyết sau sự cố:  

Lập biên bản và các thủ tục pháp lý 

Giải quyết các hậu quả sau sự cố, tổ chức hoạt động trở lại 

Tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm quá trình giải quyết sự cố 

Thông báo sự cố và quá trình khắc phục sự cố về các cấp có thẩm quyền 

Trưởng bộ phận 

Đội ƯPSC bộ phận 

Đội ƯPSC khẩn cấp 

Các đơn vị liên quan 



Phụ lục 6. Quy trình ứng phó sự cố tràn dầu trên cảng 

(Thực hiện theo Quyết định Số: 12/2021/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 3 năm 2021) 

 

1. Quy trình ứng phó đầy đủ bắt đầu từ khi phát hiện sự cố cho đến khi khắc 

phục xong sự cố, tuỳ theo phân cấp ứng phó và phân loại mức độ sự cố tràn 

dầu khác nhau mà có thể chia quy trình ƯPSCTD thành nhiều bước.  

2. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu 

- Giám đốc/ tổng giám đốc/ người đứng đầu đơn vị sản xuất là người phụ trách 

cơ sở, chịu trách nhiệm chính về công tác khắc phục sự cố và chỉ đạo công 

tác ứng phó sự cố tràn dầu. 

- Người phụ trách cảng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp công 

tác ứng phó sự cố tràn dầu. 

- Các nhân viên vận hành cảng có trách nhiệm tham gia cho công tác xử lý sự 

cố tràn dầu. 

- Các nhân viên đã được tập huấn sự cố tràn dầu sẵn sang được huy động 

tham gia công tác ứng phó sự cố, khi cần theo chỉ đạo của người đứng đầu. 

- Sơ đồ tổ chức quản lý an toàn và ứng phó với sự cố tràn dầu như sau: 

 

Hình 9. Sơ đồ tổ chức quản lý ứng phó sự cố tràn dầu 

 

3. Các tình huống sự cố tràn dầu có thể xảy ra 

- Nguy cơ tràn dầu từ tai nạn tàu va chạm nhau trong cảng 
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- Nguy cơ tràn dầu từ các xà lan hoạt động trong cảng 

- Nguy cơ tràn dầu từ các hoạt động tiếp nhiên liệu trong cảng 

- Nguy cơ tràn dầu từ các xà lan neo đậu trong cảng 

4. Nguyên tắc phòng chống sự cố tràn dầu 

Ngăn chặn và khắc phục sự cố tràn dầu là công việc hết sức cần thiết, phức 

tạp và khó khăn đòi hỏi việc tổ chức, phối hợp mau lẹ và việc áp dụng các kỹ 

thuật phù hợp. Việc thực hiện phòng chống sự cố tràn dầu được thực hiện 

theo nguyên tắc: 

- Tuân thủ các văn bản quy định của pháp luật Việt Nam như: Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật giao thông đường thủy nội địa, các văn bản hướng dẫn thi hành 

luật, Quyết định số Quyết định Số: 12/2021/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 3 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó 

sự cố tràn dầu. 

- Chủ dự án lập phương án, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện các quy trình vận hành, đầu tư các trang thiết bị cần thiết để đảm 

bảo an toàn cho con người, môi trường trong quá trình hoạt động tại cảng. 

- Tận dụng mọi nguồn nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự 

cố dâu tràn. 

- Tăng cường sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống và ứng phó 

với sự cố tràn dầu. 



5. Quy trình ứng phó với sự cố tràn dầu 

 

 

Hình 10. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn dầu trên cảng 
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Chuẩn bị các thiết bị ứng cứu và các hoạt động xử lý 

Để hoạt động ứng cứu hiệu quả, chủ dự án cần trang bị hoặc ký hợp đồng nguyên 

tắc với một đơn vị xử lý sự cố chuyên nghiệp trên địa bàn. Các trang thiết bị điển 

hình gồm có: 

- Phao quay dầu tràn 

- Máy hút dầu 

- Thiết bị chứa dầu tạm thời- túi chưa dầu 

- Dụng cụ tẩy rửa thiết bị chứa dầu/ nước nhiễm dầu như máy rửa phao quay, 

trống quấn phao rời, các thiết bị rửa bằng nước, máy tách dầu/nước 

- Các thiết bị khác như bơm, ống nhựa, chất hấp thụ/ giẻ lau 

Trên tàu thuyền: 

- Mọi hoạt động của tàu cập bến tuân theo nội quy về an toàn cháy nổ, an toàn 

lao động 

- Trong thời gian cấp phát dầu phải kiểm tra tất cả các hoạt động có thể xảy ra 

sự cố 

- Để phòng cháy chữa cháy, cần xây dựng phương án PCCC, luyện tập thường 

xuyên đề phòng sự cố. 

6. Các bước thực hiện khi xảy ra sự cố 

6.1. Báo động tràn dầu 

- Người phát hiện sự cố tràn dầu phải dùng loa, bộ đàm hoặc điện thoại để cấp 

báo, thông báo cho ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu để báo động cho toàn 

cảng 

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu ra lệnh báo động cho toàn cảng, tập 

trung nhân viên, phương tiện, trang thiết bị tại nơi xảy ra sự cố để tiến hành 

ứng phó tại chỗ 

- Đặt cảng vào trong tình trạng báo đọng: người không có nhiệm vụ miễn vào 

khu vực xảy ra sự cố, ngắt các nguồn điện, nhiệt có thể gây cháy nôt, tập 

trung lực lượng ứng phó sự cố. 

- Tham khảo sơ đồ quy trình thông báo bên trong và bên ngoài được trình bày 

tại Hình 4 và Hình 5. 
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Hình 11.Sơ đồ quy trình thông báo bên ngoài 
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6.2. Xử lý thông tin 

Sau khi nhận được thông tin về sự cố tràn dầu, các đơn vị có trán nhiệm phải có 

ngay các biện pháp ứng phó theo khả năng, đồng thời phải kịp thời báo cáo với 

Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực để chỉ đạo, phối hợp ứng phó 

Tiến hành quan trắc, đánh giá sự cố, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để 

các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng chủ động phòng tránh 

và tham gia khắc phục hậu quả. Các nội dung cần đánh giá bao gồm: 

- Đánh giá tính xác thực của thông tin về sự cố; 

- Thông báo tới các đơn vị có liên quan; 

- Thông báo cho ban chỉ huy sự cố của đơn vị; đồng thời triệu tập đội ứng phó 

sự cố tại chỗ; 

- Sơ bộ đánh giá tính chất, phạm vi, mức độ và hậu quả của sự cố 

6.3.  Tổ chức và triển khai các hoạt động ứng phó sự cố: tổ chức thu gom 

dầu tràn, công tác bảo vệ an ninh, hậu cần cho việc thu gom.  

a) Ứng phó khẩn cấp: 

- Chuẩn bị các thiết bị, bơm, thùng chứa để tiến hành ứng cứu 

- Yêu cầu đơn vị điều khiển bơm dầu ở khoang xảy ra sự cố ra két trống chứa 

dầu tạm thời để ngăn chặn nguồn dầu tràn 

- Cử người giám định nguyên nhân gây tràn dầu để tiến phương án hành xử lý. 

Tạm thời dùng các vật dụng khác để bít, vá lỗ thủng. 

- Đặt biển cảnh báo “cấm lửa”, “nguy hiểm”, “cấm vào”… nghiêm cấm sử dụng 

nguồn nhiệt, nguồn lửa và các dụng cụ có phát sinh tia lửa trong khu vực xảy 

ra sự cố nhằm tránh tình trạng cháy dầu trên sông 

b) Thu gom dầu tràn: 

Sự cố dầu tràn dễ gây ra cháy nổ nên việc thu gom dầu phải do những lực lượng 

chuyên trách, đã được huấn luyện kỹ năng thu gom dầu. Lực lượng trực tiếp thu 

gom dầu tràn là đội ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, đơn vị cung ứng dịch vụ, 

Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực. 

- Tổ chức thu gom bằng mọi biện pháp như sử dụng bơm hút, gầu múc, xẻng, 

gạn vớt, chứa vào các thiết bị thùng phuy, téc, xô, chậu… đưa về nơi an toàn 

để xử lý. 
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- Thu gom trên mặt nước, thu gom trên bờ… 

- Sử dụng chất thấm hút như giẻ, mút xốp… 

- Chyển các thùng phuy đã được bơm đầy dầu về kho chứa chất thải nguy hại. 

c) Xử lý dầu tràn 

- Tổ chức lau dọn sạch dầu trên nền ngoài của bồn chứa dầu và các khu vực 

dầu tràn bằng giẻ, giấy thấm dầu, mút xốp, cát khô… 

- Thu dọn rác thải nhiễm dầu, các tấm thấm dầu, giẻ lau… vào các bao nylon, 

xô thùng… sau đó đưa về kho chứa chất thải nguy hại và xử lý theo quy định. 

d) Công tác bảo đảm an ninh: 

Đảm bảo an ninh và thành lập hành lang an toàn trên biển, tiến hành sơ tán tàu 

thuyền, phương tiện và người không có trách nhiệm ra khỏi khu vực sự cố. 

e) Công tác phòng cháy chữa cháy: 

Cảnh sát phòng cháy chủ trì và phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác 

phòng cháy chữa cháy (cả trên bờ và trên biển), quản lý các nguồn nhiệt, nguồn lửa 

kể cả các nguồn nhiệt, nguồn lửa của các thiết bị, phương tiện tham gia ứng phó, 

hướng dẫn kỹ thuật cho đội phòng cháy chữa cháy của các cơ sở 

f) Công tác y tế: 

Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí phương tiện và trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu, chăm 

sóc người bị thương, tư vấn cho Ban chỉ huy hiện trường về những ảnh hưởng của 

dầu đối với sức khoẻ con người, các phương án đảm bảo sức khoẻ cho lực lượng 

tham gia ứng cứu 

g) Công tác hậu cần liên quan: 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ban, 

ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần. Việc ứng phó sự cố tràn dầu thường 

kéo dài, do đó công tác hậu cần cần được đảm bảo. 

h) Vệ sinh khu vực sự cố.  

Công tác vệ sinh khu vực xảy ra sự cố có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc 

nhiều tháng và cần rất nhiều nhân lực và trang thiết bị. Lực lượng tham gia vệ sinh 

có thể huy động từ các lực lượng quân đội, sinh viên, học sinh và các lực lượng tình 

nguyện khác 

Các lực lượng tham gia ứng phó tuyệt đối tuân thủ theo sự điều động, chỉ đạo của 

Ban chỉ huy hiện trường, đồng thời chủ động triển khai thực hiện một cách chính 
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xác, nhanh chóng các nhiệm vụ của đơn vị mình; Trong quá trình tổ chức ứng phó, 

Ban Chỉ huy hiện trường thành phố thường xuyên trao đổi, tham vấn ý kiến của UB 

Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về các phương án ứng phó. 

6.4. Khắc phục sự cố và báo cáo kết thúc sự cố. 

Công tác khắc phục sự cố bao gồm việc: 

Xác định nguyên nhân, đối tượng gây ra sự cố, thiệt hại, công tác bồi thường thiệt 

hại, phục hồi môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với công an 

thành phố và các đơn vị liên quan điều tra, nghiên cứu xác định cơ sở gây ra sự cố.  

6.5. Đánh giá thiệt hại sau sự cố, tính toán chi phí xử lý và thực hiện công 

tác đền bù 

Thiệt hại do sự cố tràn dầu là các tổn thất gây ra đối với người, tài sản, kinh tế và 

môi trường. Các thiệt hại này bao gồm: 

- Tổn thương gây ra thương tích hoặc tử vong do sự cố tràn dầu; 

- Tổn thất đối với tài sản của mọi tổ chức hoặc cá nhân 

- Tổn thất gây ra do nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, khai thác muối, đánh bắt 

tự nhiên… 

- Chi phí ứng phó do tổ chức, cá nhân tham gia xử lý, ứng phó với sự cố tràn 

dầu 

- Chi phí để thực hiện các biện pháp hợp lý để khắc phục môi trường 

- Tổn thất về lợi nhuận do sự cố tràn dầu gây ra 

- Báo cáo kết thúc sự cố. Mọi hồ sơ trong công tác triển khai ứng phó sẽ được 

tập hợp trong báo cáo công tác ứng cứu sự cố tràn dầu, là chứng cứ pháp lý 

cho các hoạt động khiếu kiện, bồi thường về sau. 

 

 

 

 

 


